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LĨNH VỰC TIỀN TỆ - NGÂN HÀNG 

I. Thông tư 01/2025/TT-NHNN 

1. Tên văn bản  Thông tư 01/2025/TT-NHNN của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt 

Nam ban hành ngày 29/04/2025 quy định về cấp Giấy phép lần đầu, cấp 

đổi Giấy phép của quỹ tín dụng nhân dân 

2. Văn bản bị 

thay thế/Sửa 

đổi, bổ sung  

Không 

3. Thời điểm có 

hiệu lực  

15/06/2025 

4. Nội dung 

chính lưu ý 

1. Thông tư 01/2025/TT-NHNN quy định về: 

- Hồ sơ, trình tự cấp Giấy phép lần đầu của quỹ tín dụng nhân dân. 

- Nguyên tắc, hồ sơ, trình tự cấp đổi Giấy phép của quỹ tín dụng nhân 

dân. 

- Thẩm quyền cấp Giấy phép lần đầu, cấp đổi Giấy phép, cấp bản sao 

Giấy phép từ sổ gốc. 

- Giấy phép, trình tự cấp bản sao Giấy phép từ sổ gốc. 

- Nộp lệ phí cấp Giấy phép lần đầu, cấp đổi Giấy phép. 

- Khai trương hoạt động. 

- Việc thông báo thông tin về cấp Giấy phép lần đầu, cấp đổi Giấy phép 

của quỹ tín dụng nhân dân cho cơ quan đăng ký kinh doanh. 

 

Theo quy định, Giấy phép là Giấy phép thành lập và hoạt động của quỹ 

tín dụng nhân dân do Ngân hàng Nhà nước Khu vực cấp. Giấy phép 

đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã. Văn bản của Ngân 

hàng Nhà nước về sửa đổi, bổ sung Giấy phép là một bộ phận không 

tách rời của Giấy phép. 

 

Ngân hàng Nhà nước Khu vực quy định cụ thể nội dung hoạt động, địa 
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bàn hoạt động, thời hạn hoạt động trong Giấy phép theo mẫu quy định 

tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư 01/2025/TT-NHNN . 

 

Trường hợp Giấy phép bị mất, bị rách nát, bị cháy, hư hỏng, quỹ tín 

dụng nhân dân có đơn đề nghị cấp bản sao Giấy phép từ sổ gốc theo 

mẫu quy định tại Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Thông tư 

01/2025/TT-NHNN , gửi trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính đến Bộ 

phận Một cửa của Ngân hàng Nhà nước Khu vực hoặc nộp trực tuyến 

qua Cổng dịch vụ công Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đề nghị xem xét 

cấp bản sao Giấy phép từ sổ gốc theo quy định của pháp luật. 

 

Trong thời hạn 04 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn đề nghị, 

Ngân hàng Nhà nước Khu vực xem xét, cấp bản sao Giấy phép từ sổ gốc 

cho quỹ tín dụng nhân dân. 

5. Chi tiết văn 

bản  

Thông tư 01/2025/TT-NHNN về cấp Giấy phép lần đầu, cấp đổi Giấy 

phép của quỹ tín dụng nhân dân 

II. Thông tư 03/2025/TT-NHNN 

1. Tên văn bản  Thông tư 03/2025/TT-NHNN do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt 

Nam ban hành ngày 29/04/2025 quy định về mở và sử dụng tài khoản 

bằng đồng Việt Nam để thực hiện hoạt động đầu tư gián tiếp nước ngoài 

tại Việt Nam  

 

2. Văn bản bị 

thay thế/Sửa 

đổi, bổ sung  

Thay thế Thông tư 05/2014/TT-NHNN hướng dẫn việc mở và sử dụng 

tài khoản vốn đầu tư gián tiếp để thực hiện hoạt động đầu tư gián tiếp 

nước ngoài tại Việt Nam do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành. 

 

Sửa đổi, bổ sung Thông tư 06/2019/TT-NHNN hướng dẫn về quản lý 

ngoại hối đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam 

do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành 

3. Thời điểm có 

hiệu lực  

16/06/2025 

4. Nội dung 

chính lưu ý 

1. 04 giao dịch phải mở và sử dụng tài khoản đầu tư gián tiếp nước 

ngoài từ 16/6/2025 

Cụ thể, Điều 4 Thông tư 03/2025/TT-NHNN quy định các giao dịch đầu 

tư gián tiếp nước ngoài tại Việt Nam sau đây phải thực hiện mở và sử 

dụng tài khoản đầu tư gián tiếp theo quy định tại Thông tư 03/2025/TT-

NHNN: 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tien-te-Ngan-hang/Thong-tu-01-2025-TT-NHNN-cap-Giay-phep-lan-dau-cap-doi-Giay-phep-cua-quy-tin-dung-nhan-dan-655285.aspx?ac=emails#:~:text=v%E1%BB%81%20c%E1%BA%A5p%20Gi%E1%BA%A5y%20ph%C3%A9p%20l%E1%BA%A7n%20%C4%91%E1%BA%A7u%2C%20c%E1%BA%A5p%20%C4%91%E1%BB%95i%20Gi%E1%BA%A5y%20ph%C3%A9p%20c%E1%BB%A7a%20qu%E1%BB%B9%20t%C3%ADn%20d%E1%BB%A5ng%20nh%C3%A2n%20d%C3%A2n
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tien-te-Ngan-hang/Thong-tu-01-2025-TT-NHNN-cap-Giay-phep-lan-dau-cap-doi-Giay-phep-cua-quy-tin-dung-nhan-dan-655285.aspx?ac=emails#:~:text=v%E1%BB%81%20c%E1%BA%A5p%20Gi%E1%BA%A5y%20ph%C3%A9p%20l%E1%BA%A7n%20%C4%91%E1%BA%A7u%2C%20c%E1%BA%A5p%20%C4%91%E1%BB%95i%20Gi%E1%BA%A5y%20ph%C3%A9p%20c%E1%BB%A7a%20qu%E1%BB%B9%20t%C3%ADn%20d%E1%BB%A5ng%20nh%C3%A2n%20d%C3%A2n
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(i) Mua, bán chứng khoán trên thị trường chứng khoán Việt Nam và 

mua, bán các giấy tờ có giá khác. 

(ii) Góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào doanh nghiệp chưa niêm 

yết không thuộc đối tượng mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp theo quy 

định tại Thông tư 06/2019/TT-NHNN hướng dẫn về quản lý ngoại hối 

đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam và các văn 

bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có). 

(iii) Ủy thác đầu tư bằng đồng Việt Nam thông qua công ty quản lý quỹ 

và các tổ chức được phép thực hiện nghiệp vụ nhận ủy thác đầu tư khác 

theo quy định của pháp luật. 

(iv) Mua, bán các loại chứng khoán khác theo quy định của pháp luật về 

chứng khoán. 

*Lưu ý: Việc mở và sử dụng tài khoản đầu tư gián tiếp của nhà đầu tư 

nước ngoài (bao gồm tổ chức thành lập theo pháp luật nước ngoài và cá 

nhân có quốc tịch nước ngoài là người không cư trú thực hiện hoạt động 

đầu tư gián tiếp nước ngoài tại Việt Nam) thực hiện theo quy định tại 

Thông tư 03/2025/TT-NHNN .  

Những nội dung về mở và sử dụng tài khoản không quy định tại Thông 

tư 03/2025/TT-NHNN thực hiện theo quy định của pháp luật về mở và 

sử dụng tài khoản thanh toán. 

2. Thông tư 03/2025/TT-NHNN thay thế các cụm từ tại Thông tư 

06/2019/TT-NHNN hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động 

đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam như sau: 

- Thay thế cụm từ “nhà đầu tư nước ngoài sở hữu từ 51% vốn điều lệ trở 

lên” bằng cụm từ “nhà đầu tư nước ngoài sở hữu trên 50% vốn điều lệ” 

tại điểm b khoản 2 Điều 3; 

- Thay thế cụm từ “tỷ lệ sở hữu cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư 

nước ngoài tại doanh nghiệp này xuống dưới 51%” bằng cụm từ “tỷ lệ 

sở hữu cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài tại doanh 

nghiệp này bằng hoặc dưới 50%” tại điểm a khoản 6 Điều 5. 

 

5. Chi tiết văn 

bản  

Thông tư 03/2025/TT-NHNN quy định về mở và sử dụng tài khoản bằng 

đồng Việt Nam để thực hiện hoạt động đầu tư gián tiếp nước ngoài tại 

Việt Nam  

III. Thông tư 02/2025/TT-NHNN 

1. Tên văn bản Thông tư 02/2025/TT-NHNN do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt 

Nam ban hành ngày 29/04/2025 quy định về phát hành chứng chỉ tiền 

gửi trong nước của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tien-te-Ngan-hang/Thong-tu-03-2025-TT-NHNN-mo-tai-khoan-bang-dong-Viet-Nam-thuc-hien-dau-tu-gian-tiep-nuoc-ngoai-tai-Viet-Nam-626733.aspx?ac=emails
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tien-te-Ngan-hang/Thong-tu-03-2025-TT-NHNN-mo-tai-khoan-bang-dong-Viet-Nam-thuc-hien-dau-tu-gian-tiep-nuoc-ngoai-tai-Viet-Nam-626733.aspx?ac=emails
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tien-te-Ngan-hang/Thong-tu-03-2025-TT-NHNN-mo-tai-khoan-bang-dong-Viet-Nam-thuc-hien-dau-tu-gian-tiep-nuoc-ngoai-tai-Viet-Nam-626733.aspx?ac=emails
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2. Văn bản bị 

thay thế/Sửa 

đổi, bổ sung 

Thay thế Thông tư 01/2021/TT-NHNN quy định về phát hành kỳ phiếu, 

tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu trong nước của tổ chức tín dụng, 

chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước 

Việt Nam ban hành. 

Sửa đổi, bổ sung Thông tư 12/2021/TT-NHNN quy định về tổ chức tín 

dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua, bán kỳ phiếu, tín phiếu, 

chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu do tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng 

nước ngoài khác phát hành trong nước do Thống đốc Ngân hàng Nhà 

nước Việt Nam ban hành. 

 

3. Thời điểm có  

hiệu lực 

16/06/2025 

4. Nội dung 

chính lưu ý 

1. Quy định mới về thanh toán chứng chỉ tiền gửi trong nước của tổ 

chức tín dụng 

Theo đó, quy định về thanh toán chứng chỉ tiền gửi trong nước của tổ 

chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài như sau: 

- Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có trách nhiệm 

thanh toán tiền gốc, lãi chứng chỉ tiền gửi đầy đủ và đúng hạn cho người 

mua chứng chỉ tiền gửi theo thỏa thuận phù hợp với quy định tại Thông 

tư này và quy định của pháp luật có liên quan. 

- Phương thức thanh toán gốc, lãi chứng chỉ tiền gửi do tổ chức tín dụng, 

chi nhánh ngân hàng nước ngoài quy định phù hợp với các quy định của 

pháp luật có liên quan, được thông tin cho người mua chứng chỉ tiền gửi 

trước khi phát hành chứng chỉ tiền gửi. 

- Việc thanh toán trước hạn chứng chỉ tiền gửi theo đề nghị của người 

mua chứng chỉ tiền gửi do tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài quy định, bảo đảm an toàn hoạt động của tổ chức tín dụng, chi 

nhánh ngân hàng nước ngoài. Lãi suất áp dụng trong trường hợp thanh 

toán trước hạn chứng chỉ tiền gửi phù hợp với quy định của Ngân hàng 

Nhà nước về việc áp dụng lãi suất rút trước hạn tiền gửi tại tổ chức tín 

dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. 

- Trường hợp người không cư trú là tổ chức, cá nhân và người cư trú là 

cá nhân nước ngoài mua chứng chỉ tiền gửi bằng tiền mặt, tổ chức tín 

dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chỉ được thanh toán gốc và lãi 

tương ứng bằng tiền mặt. 

2. Quy trình phát hành và thanh toán chứng chỉ tiền gửi trong nước của tổ 

chức tín dụng 

Theo đó, quy trình phát hành và thanh toán chứng chỉ tiền gửi trong 

nước của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài như sau: 
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- Quy trình phát hành và thanh toán chứng chỉ tiền gửi, bao gồm cả quy 

trình phát hành và thanh toán chứng chỉ tiền gửi bằng phương tiện điện 

tử (nếu có), do tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài quy 

định phù hợp với quy định tại Thông tư này, quy định về mở và sử dụng 

tài khoản, quy định về an toàn thông tin mạng, an ninh mạng, quy định 

về giao dịch điện tử, quy định về phòng, chống rửa tiền và các quy định 

pháp luật có liên quan; phù hợp với đặc điểm, mô hình quản lý của tổ 

chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; đảm bảo việc phát hành 

và thanh toán chứng chỉ tiền gửi được chính xác; đảm bảo an toàn hoạt 

động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và an toàn 

tài sản cho người mua chứng chỉ tiền gửi. 

- Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải thông tin đầy 

đủ cho người mua chứng chỉ tiền gửi về các quyền, nghĩa vụ của người 

mua, quy trình phát hành và thanh toán chứng chỉ tiền gửi giữa người 

mua và tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. 

 

5. Chi tiết văn 

bản 

Thông tư 02/2025/TT-NHNN quy định về phát hành chứng chỉ tiền gửi 

trong nước của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. 

LĨNH VỰC KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN 

I. Nghị định 70/2025/NĐ-CP 

1. Tên văn bản  Nghị định 70/2025/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 20/03/2025 sửa 

đổi Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ. 

2. Văn bản bị 

thay thế/Sửa 

đổi, bổ sung  

Sửa đổi, bổ sung Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, 

chứng từ. 

 

3. Thời điểm có 

hiệu lực  

01/06/2025 

4. Nội dung 

chính lưu ý 

1. Bổ sung quy định về thời điểm lập hóa đơn đối với hàng hóa xuất 

khẩu 

Cụ thể, Nghị định 70/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 2 

Điều 9 Nghị định 123/2020/NĐ-CP về thời điểm lập hóa đơn như sau: 

Thời điểm lập hóa đơn đối với bán hàng hóa (bao gồm cả bán, chuyển 

nhượng tài sản công và bán hàng dự trữ quốc gia) là thời điểm chuyển 

giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không 

phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. 

Đối với xuất khẩu hàng hóa (bao gồm cả gia công xuất khẩu) thì thời 

điểm lập hóa đơn thương mại điện tử, hóa đơn GTGT điện tử hoặc hóa 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tien-te-Ngan-hang/Thong-tu-02-2025-TT-NHNN-phat-hanh-chung-chi-tien-gui-trong-nuoc-cua-to-chuc-tin-dung-608023.aspx?ac=emails
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tien-te-Ngan-hang/Thong-tu-02-2025-TT-NHNN-phat-hanh-chung-chi-tien-gui-trong-nuoc-cua-to-chuc-tin-dung-608023.aspx?ac=emails
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đơn bán hàng điện tử do người bán tự xác định, nhưng chậm nhất không 

quá ngày làm việc tiếp theo kể từ ngày hàng hóa được thông quan theo 

quy định pháp luật về hải quan. 

Thời điểm lập hóa đơn đối với cung cấp dịch vụ là thời điểm hoàn thành 

việc cung cấp dịch vụ (bao gồm cả cung cấp dịch vụ cho tổ chức, cá 

nhân nước ngoài) không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được 

tiền. 

Trường hợp người cung cấp dịch vụ có thu tiền trước hoặc trong khi 

cung cấp dịch vụ thì thời điểm lập hóa đơn là thời điểm thu tiền (không 

bao gồm trường hợp thu tiền đặt cọc hoặc tạm ứng để đảm bảo thực hiện 

hợp đồng cung cấp các dịch vụ: Kế toán, kiểm toán, tư vấn tài chính, 

thuế; thẩm định giá; khảo sát, thiết kế kỹ thuật; tư vấn giám sát; lập dự 

án đầu tư xây dựng). 

Bên cạnh đó, Nghị định 70/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung điểm a, e, l, 

m, n khoản 4 Điều 9 Nghị định 123/2020/NĐ-CP về thời điểm lập hóa 

đơn đối với một số trường hợp cụ thể như: 

 

+ Bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ với số lượng lớn, phát sinh thường 

xuyên, cần có thời gian đối soát số liệu giữa doanh nghiệp bán hàng hóa, 

cung cấp dịch vụ và khách hàng, đối tác (điểm a); 

+ Hoạt động tìm kiếm thăm dò, khai thác và chế biến dầu thô (điểm b); 

+ Hoạt động cho vay, hoạt động đại lý đổi ngoại tệ, hoạt động cung ứng 

dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ của tổ chức kinh tế của tổ chức tín dụng 

(điểm l); 

+ Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi có sử dụng phần mềm 

tính tiền theo quy định của pháp luật (điểm m); 

+ Hoạt động khám bệnh, chữa bệnh có sử dụng phần mềm quản lý khám 

chữa bệnh và quản lý viện phí (điểm n). 

 

5. Chi tiết văn 

bản  

Nghị định 70/2025/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy 

định về hóa đơn, chứng từ 

LĨNH VỰC LAO ĐỘNG – TIỀN LƯƠNG 

I. Thông tư 003/2025/TT-BNV 

1. Tên văn bản  Thông tư 003/2025/TT-BNV do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành ngày 

28/04/2025 hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao, 

tiền thưởng trong doanh nghiệp nhà nước  

2. Văn bản bị 

thay thế/Sửa 

- Thay thế Thông tư liên tịch 23/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC hướng 

dẫn xếp hạng và xếp lương đối với thành viên chuyên trách Hội đồng 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Nghi-dinh-70-2025-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-123-2020-ND-CP-hoa-don-chung-tu-577816.aspx?ac=emails
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Nghi-dinh-70-2025-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-123-2020-ND-CP-hoa-don-chung-tu-577816.aspx?ac=emails
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đổi, bổ sung  quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Phó giám đốc, 

Kế toán trưởng công ty nhà nước do Bộ Lao động, Thương binh và Xã 

hội - Bộ Tài chính ban hành 

- Thay thế Thông tư 26/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện quản 

lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động trong công 

ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn 

điều lệ do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành 

- Thay thế Thông tư 27/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện chế 

độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý công ty trách 

nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ 

do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành 

- Thay thế Thông tư 37/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn quản lý lao 

động, tiền lương, thù lao và tiền thưởng trong Công ty Quản lý tài sản 

của các tổ chức tín dụng Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội ban hành 

- Thay thế Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện quy 

định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ 

phần, vốn góp chi phối của Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội ban hành 

- Thay thế Thông tư 33/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện thí 

điểm quản lý lao động, tiền lương đối với Tập đoàn Viễn thông Quân 

đội giai đoạn 2016-2020 do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và 

Xã hội ban hành 

- Thay thế Thông tư 04/2018/TT-BLĐTBXH sửa đổi Thông tư 

37/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn quản lý lao động, tiền lương, thù lao 

và tiền thưởng trong Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng 

Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành 

- Thay thế Thông tư 16/2018/TT-BLĐTBXH hướng dẫn quản lý lao 

động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người lao động và người 

quản lý của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước do Bộ 

trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành 

- Thay thế Thông tư 04/2020/TT-BLĐTBXH về hướng dẫn thực hiện 

quy định về đơn giá khoán, quỹ tiền lương thực hiện của người lao động 

và Ban điều hành quy định tại Điều 7 và Điều 8 của Nghị định 

20/2020/NĐ-CP thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương, tiền 

thưởng đối với một số tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước do Bộ 

trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành 

- Thay thế Thông tư 06/2024/TT-BLĐTBXH sửa đổi Thông tư 

26/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền 

lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty 
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trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn 

điều lệ và Thông tư 27/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện chế 

độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý công ty trách 

nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ 

do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành 

- Thay thế Thông tư 12/2024/TT-BLĐTBXH sửa đổi 10 Thông tư 

hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng 

đối với Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, Công ty Quản lý tài sản của các tổ 

chức tín dụng Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Quỹ Đầu tư phát 

triển địa phương, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước, 

Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, Quỹ Phát triển 

doanh nghiệp nhỏ và vừa, Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia, Quỹ hỗ trợ 

phát triển hợp tác xã và hướng dẫn quản lý lao động, tiền lương, thù lao, 

tiền thưởng đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Mua 

bán nợ Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 

ban hành 

3. Thời điểm có 

hiệu lực  

15/06/2025 

4. Nội dung 

chính lưu ý 

1. Hướng dẫn xác định quỹ tiền lương thực hiện trong doanh nghiệp 

nhà nước  

Theo đó, căn cứ quỹ tiền lương đơn giá xác định theo công thức (12) tại 

khoản 2 Điều 11 Thông tư 003/2025/TT-BNV , doanh nghiệp xác định 

quỹ tiền lương thực hiện gắn với năng suất lao động và lợi nhuận thực 

hiện hằng năm như sau:  

- Doanh nghiệp có lợi nhuận thực hiện không thấp hơn lợi nhuận bình 

quân thì quỹ tiền lương thực hiện được xác định trên cơ sở quỹ tiền 

lương đơn giá và điều chỉnh theo năng suất lao động như sau:  

+ Mức tăng (theo tỷ lệ %) tiền lương bình quân đơn giá so với tiền 

lương bình quân của các năm trước bằng hoặc thấp hơn mức tăng (theo 

tỷ lệ %) năng suất lao động thực hiện so với năng suất lao động bình 

quân thì quỹ tiền lương thực hiện tối đa được xác định bằng quỹ tiền 

lương đơn giá;  

+ Mức tăng (theo tỷ lệ %) tiền lương bình quân đơn giá so với tiền 

lương bình quân của các năm trước cao hơn mức tăng (theo tỷ lệ %) 

năng suất lao động thực hiện so với năng suất lao động bình quân thì 

quỹ tiền lương thực hiện tối đa được xác định trên cơ sở quỹ tiền lương 

đơn giá sau khi giảm trừ, bảo đảm mức tăng (theo tỷ lệ %) tiền lương 

bình quân đơn giá so với tiền lương bình quân của các năm trước không 

vượt quá mức tăng (theo tỷ lệ %) năng suất lao động thực hiện so với 
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năng suất lao động bình quân.  

Tiền lương bình quân đơn giá được xác định trên cơ sở quỹ tiền lương 

đơn giá và số lao động (bao gồm cả Ban điều hành) bình quân năm thực 

tế sử dụng; Tiền lương bình quân của các năm trước được xác định trên 

cơ sở tổng các quỹ tiền lương thực hiện để tính đơn giá tại Điều 10 

Thông tư 003/2025/TT-BNV và tổng số lao động (bao gồm cả Ban điều 

hành) bình quân năm thực tế sử dụng của các năm liền trước năm đầu 

tiên áp dụng đơn giá.  

- Doanh nghiệp có lợi nhuận thực hiện vượt lợi nhuận bình quân thì 

được tính thêm tiền lương vào quỹ tiền lương thực hiện quy định tại 

khoản 1 Điều 12 Thông tư 003/2025/TT-BNV theo nguyên tắc vượt 1% 

lợi nhuận thì được tăng thêm tối đa 2% quỹ tiền lương thực hiện, nhưng 

phần tiền lương tăng thêm không quá 20% phần lợi nhuận thực hiện 

vượt lợi nhuận kế hoạch và không quá 02 tháng tiền lương bình quân 

tính bằng quỹ tiền lương thực hiện tại khoản 1 khoản 1 Điều 12 Thông 

tư 003/2025/TT-BNV chia cho số lao động bình quân năm thực tế sử 

dụng và chia cho số tháng thực tế doanh nghiệp hoạt động trong năm.  

- Doanh nghiệp có lợi nhuận thực hiện thấp hơn lợi nhuận bình quân, 

sau khi xác định quỹ tiền lương thực hiện trên cơ sở quỹ tiền lương đơn 

giá và điều chỉnh theo năng suất lao động theo nguyên tắc tương tự như 

doanh nghiệp có lợi nhuận năm thực hiện không thấp hơn lợi nhuận bình 

quân quy định tại khoản 1 khoản 1 Điều 12 Thông tư 003/2025/TT-

BNV thì phải giảm trừ quỹ tiền lương thực hiện này tương ứng theo tỷ 

lệ (%) hoặc theo giá trị tuyệt đối của phần lợi nhuận thực hiện thấp hơn 

so với lợi nhuận bình quân, bảo đảm quỹ tiền lương thực hiện sau khi 

giảm trừ không thấp hơn quỹ tiền lương tính trên cơ sở số lao động bình 

quân thực tế sử dụng và mức tiền lương chế độ quy định tại khoản 2 

Điều 9 Nghị định 44/2025/NĐ-CP .  

- Doanh nghiệp không có lợi nhuận hoặc lỗ thì quỹ tiền lương thực hiện 

được tính trên cơ sở số lao động bình quân thực tế sử dụng và mức tiền 

lương chế độ quy định tại khoản 2 Điều 9 Nghị định 44/2025/NĐ-CP .  

Trường hợp giảm lỗ (kể cả năm thực hiện không có lợi nhuận) so với lợi 

nhuận bình quân thì doanh nghiệp căn cứ vào mức độ giảm lỗ để xác 

định quỹ tiền lương, bảo đảm tương quan chung và báo cáo cơ quan đại 

diện chủ sở hữu xem xét, cho ý kiến trước khi quyết định.  

- Năng suất lao động bình quân, lợi nhuận bình quân theo quy định tại 

khoản 1, khoản 2 và khoản 3 khoản 1 Điều 12 Thông tư 003/2025/TT-

BNV được xác định theo Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.  
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5. Chi tiết văn 

bản  

 Thông tư 003/2025/TT-BNV hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền 

lương, thù lao, tiền thưởng trong doanh nghiệp nhà nước do Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ ban hành (thuvienphapluat.vn) 

 

LĨNH VỰC HÀNH CHÍNH 

I. Nghị định 109/2025/NĐ-CP  

1. Tên văn bản  Nghị định 109/2025/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, 

cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ ban hành ngày 20/05/2025. 

2. Văn bản bị 

thay thế/Sửa 

đổi, bổ sung  

- Sửa đổi bổ sung Nghị định 55/2025/NĐ-CP quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ 

- Sửa đổi bổ sung Nghị định 45/2025/NĐ-CP quy định tổ chức các cơ 

quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 

trung ương và Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc 

tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương 

- Sửa đổi, bổ sung Nghị định 43/2025/NĐ-CP quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch 

- Sửa đổi, bổ sung Nghị định 42/2025/NĐ-CP quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế 

- Sửa đổi, bổ sung Nghị định 37/2025/NĐ-CP quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

- Sửa đổi, bổ sung Nghị định 39/2025/NĐ-CP quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp 

- Sửa đổi, bổ sung Nghị định 40/2025/NĐ-CP quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương 

- Sửa đổi, bổ sung Nghị định 41/2025/NĐ-CP quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Dân tộc và Tôn giáo 

- Sửa đổi, bổ sung Nghị định 33/2025/NĐ-CP quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng 

- Sửa đổi, bổ sung Nghị định 35/2025/NĐ-CP quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường 

- Sửa đổi, bổ sung Nghị định 28/2025/NĐ-CP quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Ngoại giao 

- Sửa đổi, bổ sung Nghị định 29/2025/NĐ-CP quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính 

- Sửa đổi, bổ sung Nghị định 25/2025/NĐ-CP quy định chức năng, 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-003-2025-TT-BNV-huong-dan-thuc-hien-quan-ly-lao-dong-trong-doanh-nghiep-nha-nuoc-650060.aspx?ac=emails
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-003-2025-TT-BNV-huong-dan-thuc-hien-quan-ly-lao-dong-trong-doanh-nghiep-nha-nuoc-650060.aspx?ac=emails
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-003-2025-TT-BNV-huong-dan-thuc-hien-quan-ly-lao-dong-trong-doanh-nghiep-nha-nuoc-650060.aspx?ac=emails
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-003-2025-TT-BNV-huong-dan-thuc-hien-quan-ly-lao-dong-trong-doanh-nghiep-nha-nuoc-650060.aspx?ac=emails
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nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ 

- Thay thế Nghị định 81/2023/NĐ-CP quy định về chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ 

3. Thời điểm có 

hiệu lực  

01/06/2025 

4. Nội dung 

chính lưu ý 

1. Chức năng, nhiệm vụ của Thanh tra Chính phủ từ 01/6/2025 

Thanh tra Chính phủ là cơ quan ngang bộ của Chính phủ, thực hiện chức 

năng quản lý nhà nước về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết 

khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong phạm vi 

cả nước; thực hiện hoạt động thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu 

nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo quy 

định của pháp luật. 

Thanh tra Chính phủ thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định 

tại Luật Tổ chức Chính phủ 2025, Luật Thanh tra 2022, Luật Tiếp công 

dân 2013, Luật Khiếu nại 2011, Luật Tố cáo 2018, Luật Phòng, chống 

tham nhũng 2018 và quy định của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn, cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ và những nhiệm 

vụ, quyền hạn cụ thể sau đây: 

- Trình Chính phủ dự án luật, dự thảo nghị quyết của Quốc hội, dự án 

pháp lệnh, dự thảo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, dự thảo 

nghị quyết, nghị định của Chính phủ, dự thảo quyết định của Thủ tướng 

Chính phủ về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và 

phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo chương trình, kế hoạch xây 

dựng pháp luật hằng năm của Thanh tra Chính phủ đã được phê duyệt 

và các dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật khác theo sự phân 

công của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. 

- Trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chiến lược, quy hoạch, kế 

hoạch phát triển trung hạn, dài hạn, hằng năm về các lĩnh vực quản lý 

nhà nước của Thanh tra Chính phủ; các dự thảo quyết định, chỉ thị, các 

văn bản khác về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và 

phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và tổ chức triển khai thực hiện. 

- Ban hành thông tư, quyết định, chỉ thị và các văn bản khác về thanh 

tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham 

nhũng, tiêu cực theo thẩm quyền. 

- Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các văn bản quy 

phạm pháp luật, chiến lược, chương trình, kế hoạch đã được phê duyệt 

về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống 

tham nhũng, tiêu cực; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp 

luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-To-chuc-Chinh-phu-2025-so-63-2025-QH15-639242.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-Thanh-tra-2022-544688.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-tiep-cong-dan-2013-215839.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-tiep-cong-dan-2013-215839.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thu-tuc-To-tung/Luat-khieu-nai-2011-132446.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-To-cao-336713.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-Phong-chong-tham-nhung-322049.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-Phong-chong-tham-nhung-322049.aspx
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chống tham nhũng, tiêu cực… 

5. Chi tiết văn 

bản  

Nghị định 109/2025/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, 

cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ 

II. Quyết định 10/2025/QĐ-TTg 

1. Tên văn bản  Quyết định 10/2025/QĐ-TTg quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động 

của trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh do Thủ tướng Chính phủ 

ban hành ngày 19/04/2025 

2. Văn bản bị 

thay thế/Sửa 

đổi, bổ sung  

 

- Không. 

 

3. Thời điểm có 

hiệu lực  

03/06/2025 

4. Nội dung 

chính lưu ý 

1. Điều kiện thành lập trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh 

Theo đó, điều kiện thành lập trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh 

như sau: 

- Nhà trường được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch vào hệ 

thống trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh; 

- Có đủ diện tích đất để xây dựng và phát triển trung tâm đáp ứng quy 

mô đào tạo môn học giáo dục quốc phòng và an ninh đã được phê duyệt; 

- Có Đề án quy hoạch, xây dựng phát triển trung tâm bảo đảm đủ giảng 

đường, phòng học chuyên dùng, nhà ăn, nhà ở, khu sinh hoạt chung cho 

sinh viên theo tiêu chuẩn quốc gia hiện hành, đáp ứng quy mô đào tạo 

sinh viên theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt; có phương 

án xây dựng bố trí đủ các thiết bị thao trường, bãi tập theo chương trình 

môn học (bảo đảm huấn luyện chiến thuật từng người, bắn súng, ném 

lựu đạn, huấn luyện điều lệnh đội ngũ) theo mẫu quy định của Bộ Quốc 

phòng; 

- Có phương án bố trí nguồn cán bộ, giảng viên để đào tạo, bồi dưỡng, 

bảo đảm biên chế đủ giảng viên cơ hữu đạt trình độ chuẩn theo quy định 

của pháp luật về giáo dục quốc phòng và an ninh đáp ứng giảng dạy từ 

60 đến 70% nội dung trong chương trình môn học; bảo đảm đủ đội ngũ 

cán bộ quản lý để thực hiện nhiệm vụ điều hành, quản lý sinh viên đáp 

ứng theo quy mô đào tạo được quy hoạch. 

2. Nguyên tắc hoạt động của trung tâm giáo dục quốc phòng và an 

ninh 

Theo đó, nguyên tắc hoạt động của trung tâm giáo dục quốc phòng và an 

ninh như sau: 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-109-2025-ND-CP-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-co-cau-to-chuc-Thanh-tra-Chinh-phu-657631.aspx?ac=emails
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-109-2025-ND-CP-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-co-cau-to-chuc-Thanh-tra-Chinh-phu-657631.aspx?ac=emails
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- Chấp hành đúng quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính 

sách, pháp luật của Nhà nước; chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, quản lý về 

hoạt động giáo dục quốc phòng và an ninh của Bộ Quốc phòng, các bộ, 

ngành, cơ quan đơn vị, địa phương liên quan; chịu sự lãnh đạo trực tiếp 

của cấp ủy Đảng, sự quản lý, điều hành của giám đốc, hiệu trưởng nhà 

trường. 

- Kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục quốc phòng và an ninh, kỹ năng quân 

sự, phòng thủ dân sự với giáo dục chính trị tư tưởng, phổ biến, giáo dục 

pháp luật, chú trọng giáo dục lòng yêu nước, yêu chế độ xã hội chủ 

nghĩa, lịch sử, truyền thống dân tộc, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, ý thức 

sống và làm việc theo pháp luật; xây dựng trung tâm vững mạnh toàn 

diện. 

- Giáo dục, quản lý, rèn luyện toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, hình 

thức phù hợp với từng đối tượng sinh viên; kết hợp giữa lý luận với thực 

tiễn, giữa lý thuyết và thực hành. 

 

5. Chi tiết văn 

bản  

Quyết định 10/2025/QĐ-TTg quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động 

của trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh do Thủ tướng Chính phủ 

ban hành 

III. Thông tư 17/2025/TT-BTC 

1. Tên văn bản  Thông tư 17/2025/TT-BTC bãi bỏ toàn bộ một số Thông tư do Bộ 

trưởng Bộ Tài chính ban hành ngày 26/04/2025. 

2. Văn bản bị 

thay thế/Sửa 

đổi, bổ sung  

- Thay thế Thông tư 71/2017/TT-BTC hướng dẫn xây dựng dự toán 

ngân sách nhà nước năm 2018 và kế hoạch tài chính – ngân sách nhà 

nước 03 năm 2018-2020 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành. 

- Thay thế Thông tư 132/2017/TT-BTC về quy định tổ chức thực hiện 

dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban 

hành. 

- Thay thế Thông tư 54/2018/TT-BTC hướng dẫn xây dựng dự toán 

ngân sách nhà nước năm 2019 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà 

nước 03 năm 2019-2021 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành. 

- Thay thế Thông tư 119/2018/TT-BTC quy định về tổ chức thực hiện 

dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban 

hành. 

- Thay thế Thông tư 88/2019/TT-BTC quy định về tổ chức thực hiện dự 

toán ngân sách nhà nước năm 2020 do Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành. 

- Thay thế Thông tư 71/2020/TT-BTC về hướng dẫn xây dựng dự toán 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-10-2025-QD-TTg-to-chuc-hoat-dong-cua-trung-tam-giao-duc-quoc-phong-va-an-ninh-653785.aspx?ac=emails
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-10-2025-QD-TTg-to-chuc-hoat-dong-cua-trung-tam-giao-duc-quoc-phong-va-an-ninh-653785.aspx?ac=emails
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-10-2025-QD-TTg-to-chuc-hoat-dong-cua-trung-tam-giao-duc-quoc-phong-va-an-ninh-653785.aspx?ac=emails
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ngân sách nhà nước năm 2021, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 

03 năm 2021-2023 do Bộ Bộ Tài chính ban hành. 

- Thay thế Thông tư 109/2020/TT-BTC quy định về tổ chức thực hiện 

dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban 

hành. 

- Thay thế Thông tư 122/2021/TT-BTC quy định về tổ chức thực hiện 

dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban 

hành. 

3. Thời điểm có 

hiệu lực  

10/06/2025 

4. Nội dung 

chính lưu ý 

Bãi bỏ 08 Thông tư liên quan đến xây dựng, tổ chức thực hiện dự 

toán ngân sách 

Theo đó, bãi bỏ toàn bộ 08 Thông tư do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban 

hành, bao gồm: 

- Thông tư 71/2017/TT-BTC ngày 13 tháng 7 năm 2017 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà 

nước năm 2018 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 

năm 2018-2020; 

- Thông tư 54/2018/TT-BTC ngày 08 tháng 6 năm 2018 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà 

nước năm 2019 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 

năm 2019-2021; 

- Thông tư 71/2020/TT-BTC ngày 30 tháng 7 năm 2020 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà 

nước năm 2021, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 

2021-2023; 

- Thông tư 132/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân 

sách nhà nước năm 2018; 

- Thông tư 119/2018/TT-BTC ngày 05 tháng 12 năm 2018 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân 

sách nhà nước năm 2019; 

- Thông tư 88/2019/TT-BTC ngày 24 tháng 12 năm 2019 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân 

sách nhà nước năm 2020; 

- Thông tư 109/2020/TT-BTC ngày 25 tháng 12 năm 2020 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân 

sách nhà nước năm 2021; 

- Thông tư 122/2021/TT-BTC ngày 24 tháng 12 năm 2021 của Bộ 
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trưởng Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân 

sách nhà nước năm 2022. 

**Văn bản quy phạm pháp luật bị bãi bỏ bằng văn bản của chính cơ 

quan, người có thẩm quyền đã ban hành văn bản đó hoặc bằng văn bản 

của cơ quan, người có thẩm quyền, trừ trường hợp quy định tại điểm a 

và điểm b khoản 2 Điều 54 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

2025 

 

5. Chi tiết văn 

bản  

Thông tư 17/2025/TT-BTC bãi bỏ toàn bộ một số Thông tư do Bộ trưởng 

Bộ Tài chính ban hành 

IV. Quyết định 319/QĐ-VPCP  

1. Tên văn bản  Quyết định 319/QĐ-VPCP năm 2025 quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ do 

Văn phòng Chính phủ ban hành ngày 22/05/2025. 

2. Văn bản bị 

thay thế/Sửa 

đổi, bổ sung  

 

Không 

3. Thời điểm có 

hiệu lực  

15/06/2025 

4. Nội dung 

chính lưu ý 

1. Cơ cấu tổ chức của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ 

Theo đó, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ có các đơn vị trực thuộc 

sau: 

(1) Văn phòng. 

(2) Ban Công báo, Dữ liệu và Công nghệ. 

(3) Ban Kế hoạch - Tài chính. 

(4) Báo điện tử Chính phủ. 

Các đơn vị (1), (2), (3) là tổ chức hành chính; đơn vị quy định tại (4) là 

đơn vị sự nghiệp công lập. 

2. Vị trí và chức năng của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ 

- Cổng Thông tin điện tử Chính phủ là tổ chức hành chính cấp Cục, trực 

thuộc Văn phòng Chính phủ; thực hiện chức năng tham mưu, giúp Thủ 

tướng Chính phủ (bao gồm cả các Phó Thủ tướng Chính phủ), Bộ 

trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (sau đây gọi tắt là Bộ trưởng, 

Chủ nhiệm) về tổng hợp, xử lý thông tin báo chí, dư luận và bảo đảm 

thông tin thống nhất, thông suốt, tục phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo, điều 

hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; tổ chức thông tin, truyền 

thông về các hoạt động, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-ban-hanh-van-ban-quy-pham-phap-luat-2025-so-64-2025-QH15-639239.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-ban-hanh-van-ban-quy-pham-phap-luat-2025-so-64-2025-QH15-639239.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-17-2025-TT-BTC-bai-bo-toan-bo-mot-so-Thong-tu-655009.aspx?ac=emails
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-17-2025-TT-BTC-bai-bo-toan-bo-mot-so-Thong-tu-655009.aspx?ac=emails
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Chính phủ và hoạt động của Văn phòng Chính phủ môi trường mạng; tổ 

chức, quản lý, cung cấp thông tin của Chính Thủ tưởng Chính phủ, Văn 

phòng Chính phủ; đầu mối kết nối, tích hợp thông tin Cổng Thông tin 

điện tử Bộ, ngành, địa phương; quản lý nhà nước Công báo; tổ chức 

hiệu chinh, cải chính các nội dung thông tin không chính xác, chưa phù 

hợp với yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng 

Chính phủ. 

- Cổng Thông tin điện tử Chính phủ là đơn vị dự toán thuộc Văn phòng 

Chính phủ, có tư cách pháp nhân, con dấu hình Quốc huy, tài khoản 

riêng tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng thương mại; kinh phí hoạt 

động do ngân sách Nhà nước bảo đảm; trụ sở tại Thành phố Hà Nội; tên 

giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh là Vietnam Government Portal, viết tắt 

là VGP. 

5. Chi tiết văn 

bản  

Quyết định 319/QĐ-VPCP năm 2025 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ do Văn phòng 

Chính phủ ban hành 

V. Nghị định 92/2025/NĐ-CP  

1. Tên văn bản  Nghị định 92/2025/NĐ-CP quy định về chế độ, chính sách đối với 

chuyên gia cao cấp do Chính phủ ban hành ngày 25/04/2025. 

2. Văn bản bị 

thay thế/Sửa 

đổi, bổ sung  

 

Không 

 

3. Thời điểm có 

hiệu lực  

15/06/2025 

4. Nội dung 

chính lưu ý 

1. Chế độ, chính sách đối với chuyên gia cao cấp là cán bộ, công 

chức, viên chức 

Ngày 25/4/2025, Chính phủ ban hành Nghị định 92/2025/NĐ-CP quy 

định về chế độ, chính sách đối với chuyên gia cao cấp. 

Chế độ, chính sách đối với chuyên gia cao cấp là cán bộ, công chức, 

viên chức 

Theo đó, quy định về chế độ, chính sách đối với chuyên gia cao cấp là 

cán bộ, công chức, viên chức như sau: 

Đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định 92/2025/NĐ-CP đang 

giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý hưởng lương theo ngạch, bậc công chức, 

chức danh nghề nghiệp viên chức và hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo 

hoặc không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý được bổ nhiệm làm chuyên 

gia cao cấp thì thôi đảm nhiệm vị trí việc làm cũ kể từ ngày được bổ 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Quyet-dinh-319-QD-VPCP-2025-chuc-nang-nhiem-vu-Cong-Thong-tin-dien-tu-Chinh-phu-657883.aspx?ac=emails
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Quyet-dinh-319-QD-VPCP-2025-chuc-nang-nhiem-vu-Cong-Thong-tin-dien-tu-Chinh-phu-657883.aspx?ac=emails
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Quyet-dinh-319-QD-VPCP-2025-chuc-nang-nhiem-vu-Cong-Thong-tin-dien-tu-Chinh-phu-657883.aspx?ac=emails
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nhiệm chuyên gia cao cấp, được xếp lương theo bảng lương chuyên gia 

cao cấp ban hành kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP về chế độ tiền 

lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (sau 

đây viết tắt là Bảng lương chuyên gia cao cấp) và hưởng các chế độ, 

chính sách như sau: 

- Trường hợp đang giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý có hệ số phụ cấp chức 

vụ từ 0,9 trở xuống hoặc không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý được 

hưởng chế độ, chính sách, gồm: 

+ Xếp lương vào bậc 1, hệ số lương 8,80 của Bảng lương chuyên gia 

cao cấp; 

+ Được hưởng chế độ, chính sách liên quan đến hoạt động công vụ 

tương đương chức danh Trợ lý các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, 

Nhà nước. 

- Trường hợp đang giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý có hệ số phụ cấp chức 

vụ từ 1,0 đến 1,25 được hưởng chế độ, chính sách, gồm: 

+ Xếp lương vào bậc 2, hệ số lương 9,40 của Bảng lương chuyên gia 

cao cấp; 

+ Được hưởng chế độ, chính sách liên quan đến hoạt động công vụ 

tương đương chức danh Thứ trưởng. 

- Trường hợp đang giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý có hệ số phụ cấp chức 

vụ từ 1,30 trở lên được hưởng chế độ, chính sách, gồm: 

+ Xếp lương vào bậc 3, hệ số lương 10,0 của Bảng lương chuyên gia 

cao cấp; 

+ Được hưởng chế độ, chính sách liên quan đến hoạt động công vụ 

tương đương chức danh Bộ trưởng. 

- Trường hợp hệ số lương mới thấp hơn tổng hệ số lương cũ (bao gồm 

hệ số lương theo ngạch, bậc, chức danh cộng với phụ cấp chức vụ lãnh 

đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung, nếu có) thì được hưởng hệ số 

chênh lệch bảo lưu cho bằng tổng hệ số lương cũ. 

- Cơ quan sử dụng chuyên gia cao cấp căn cứ hiệu quả công tác của 

chuyên gia cao cấp và khả năng nguồn lực của cơ quan, có thể thực hiện 

thêm một số chế độ, chính sách khác (tiền thưởng, điều kiện làm việc...) 

phù hợp với tình hình thực tiễn của cơ quan. 

- Trường hợp sau khi thôi làm chuyên gia cao cấp, cơ quan có thẩm 

quyền quản lý bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức vào vị trí việc làm 

mới thì căn cứ vào bậc lương ở ngạch công chức, chức danh nghề 

nghiệp viên chức đã được hưởng trước khi bổ nhiệm chuyên gia cao cấp 

và thời gian làm chuyên gia cao cấp để xếp lên bậc lương cao hơn trong 

ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức đó; được hưởng các 

chế độ phụ cấp lương (nếu có) gắn với vị trí việc làm mới theo quy định. 
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5. Chi tiết văn 

bản  

Nghị định 92/2025/NĐ-CP quy định về chế độ, chính sách đối với 

chuyên gia cao cấp 

 

VI. Nghị định 93/2025/NĐ-CP 

1. Tên văn bản  Nghị định 93/2025/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 19/2020/NĐ-CP về Kiểm 

tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 

do Chính phủ ban hành ngày 26/04/2025. 

2. Văn bản bị 

thay thế/Sửa 

đổi, bổ sung  

- Sửa đổi, bổ sung Nghị định 19/2020/NĐ-CP về kiểm tra xử lý kỷ luật 

trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.  

3. Thời điểm có 

hiệu lực  

15/06/2025 

4. Nội dung 

chính lưu ý 

1. Các hành vi vi phạm trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm 

hành chính 

- Giữ lại vụ vi phạm có dấu hiệu tội phạm để xử lý vi phạm hành chính. 

- Giả mạo, làm sai lệch hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính, hồ sơ áp 

dụng biện pháp xử lý hành chính. 

- Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để sách nhiễu, đòi, nhận tiền, tài sản của 

đối tượng vi phạm; dung túng, bao che, hạn chế quyền của đối tượng vi 

phạm khi xử lý vi phạm hành chính. 

- Can thiệp trái pháp luật vào việc xử lý vi phạm hành chính. 

- Không lập biên bản vi phạm hành chính khi phát hiện hành vi vi phạm 

hành chính theo quy định pháp luật. 

- Lập biên bản vi phạm hành chính không đúng thẩm quyền, không 

đúng hành vi vi phạm hành chính, không đúng đối tượng vi phạm hành 

chính. 

- Vi phạm thời hạn lập biên bản vi phạm hành chính hoặc vi phạm thời 

hạn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính. 

- Không ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, không áp dụng biện 

pháp xử lý hành chính đối với người vi phạm theo quy định pháp luật 

hoặc không tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, không áp 

dụng biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định tại khoản 2 Điều 

65 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012. 

- Xử phạt vi phạm hành chính, áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả 

hoặc áp dụng các biện pháp xử lý hành chính không đúng thẩm quyền, 

thủ tục (trừ trường hợp bị xem xét xử lý về hành vi vi phạm quy định tại 

các khoản 5, 6, 7, 8 và 10 Điều 22 Nghị định 19/2020), không đúng đối 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-92-2025-ND-CP-che-do-chinh-sach-doi-voi-chuyen-gia-cao-cap-654655.aspx?ac=emails
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-92-2025-ND-CP-che-do-chinh-sach-doi-voi-chuyen-gia-cao-cap-654655.aspx?ac=emails
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Vi-pham-hanh-chinh/Luat-xu-ly-vi-pham-hanh-chinh-2012-142766.aspx
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tượng theo quy định pháp luật hoặc áp dụng hình thức xử phạt, mức xử 

phạt, biện pháp khắc phục hậu quả không đúng, không đầy đủ đối với 

hành vi vi phạm hành chính hoặc không áp dụng hình thức xử phạt, biện 

pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm hành chính. 

- Xác định không đúng hành vi vi phạm khi ban hành quyết định xử phạt 

vi phạm hành chính, trừ trường hợp bị xem xét xử lý về hành vi vi phạm 

quy định tại khoản 9 Điều 22 Nghị định 19/2020. 

- Kéo dài thời hạn áp dụng biện pháp xử lý hành chính. 

- Không sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ, ban hành quyết định mới trong xử 

phạt vi phạm hành chính hoặc không kịp thời sửa đổi, bổ sung, huỷ bỏ, 

ban hành quyết định mới trong xử phạt vi phạm hành chính khi phát 

hiện có sai sót, vi phạm. 

- Không theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, tổ chức thi hành quyết định xử phạt 

vi phạm hành chính, quyết định tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm 

hành chính, quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả theo quy 

định; không tổ chức cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm 

hành chính, quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả theo quy 

định. 

- Sử dụng trái pháp luật tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính. 

- Không cung cấp hoặc cung cấp thông tin, tài liệu không chính xác, 

không đầy đủ, không trung thực liên quan đến nội dung kiểm tra công 

tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. 

- Chống đối, cản trở người làm nhiệm vụ kiểm tra, đe dọa, trù dập người 

cung cấp thông tin, tài liệu cho đoàn kiểm tra, gây khó khăn cho hoạt 

động kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. 

- Can thiệp trái pháp luật vào hoạt động kiểm tra công tác thi hành pháp 

luật về xử lý vi phạm hành chính. 

- Cung cấp, tiết lộ thông tin, tài liệu, hồ sơ của đối tượng được kiểm tra 

cho tổ chức và cá nhân không có thẩm quyền, trách nhiệm. 

- Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ, chính xác kết luận 

kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. 

- Thiếu trách nhiệm trong việc chỉ đạo thực hiện kết luận kiểm tra công 

tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. 

5. Chi tiết văn 

bản  

Nghị định 93/2025/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 19/2020/NĐ-CP về Kiểm 

tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 

VII. Nghị định 101/2025/NĐ-CP 

1. Tên văn bản Nghị định 101/2025/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 32/2016/NĐ-CP do 

Chính phủ ban hành ngày 09/05/2025 quy định về quản lý độ cao 

chướng ngại vật hàng không và các trận địa quản lý, bảo vệ vùng trời tại 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-93-2025-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-19-2020-ND-CP-xu-ly-ky-luat-thi-hanh-xu-ly-vi-pham-hanh-chinh-349132.aspx?ac=emails
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-93-2025-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-19-2020-ND-CP-xu-ly-ky-luat-thi-hanh-xu-ly-vi-pham-hanh-chinh-349132.aspx?ac=emails
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Việt Nam và Nghị định 42/2016/NĐ-CP quy định điều kiện, trình tự, thủ 

tục mở, đóng sân bay chuyên dùng. 

2. Văn bản bị 

thay thế/Sửa 

đổi, bổ sung 

- Sửa đổi, bổ sung Nghị định 42/2016/NĐ-CP quy định điều kiện, trình 

tự, thủ tục mở, đóng sân bay chuyên dùng. 

- Sửa đổi, bổ sung Nghị định 32/2016/NĐ-CP quy định về quản lý độ 

cao chướng ngại vật hàng không và các trận địa quản lý, bảo vệ vùng 

trời tại Việt Nam.  

3. Thời điểm có 

hiệu lực 

23/06/2025 

4. Nội dung 

chính lưu ý 

1. Thủ tục mở sân bay chuyên dùng trên mặt đất, mặt nước từ ngày 

23/6/2025 

Theo đó, trình tự, thủ tục mở sân bay chuyên dùng trên mặt đất, mặt 

nước được quy định như sau: 

(1) Hồ sơ đề nghị bao gồm: 

- Đơn đề nghị mở sân bay chuyên dùng trên mặt đất, mặt nước theo Mẫu 

số 01 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này; 

- Bản vẽ tổng mặt bằng sân bay, mặt bằng chi tiết khu bay; trong đó thể 

hiện rõ cốt xây dựng, điểm quy chiếu sân bay, kích thước, hướng cơ bản 

của đường cất, hạ cánh, đường lăn, sân đỗ máy bay và các công trình 

khác của hạ tầng sân bay; ranh giới khu đất xây dựng sân bay; 

- Thuyết minh mô tả phương án quản lý, khai thác, bảo đảm an ninh, an 

toàn hàng không, bảo vệ môi trường, tài nguyên nước, tổ chức điều hành 

bay, hiệp đồng thông báo bay. 

(2) Trình tự, thủ tục giải quyết đề nghị: 

- Tổ chức, cá nhân đề nghị mở sân bay chuyên dùng trên mặt đất, mặt 

nước gửi 01 bộ hồ sơ theo quy định trên, gửi đến Cục Tác chiến, Bộ 

Tổng Tham mưu bằng hình thức trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính 

hoặc trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia hoặc Hệ thống thông 

tin giải quyết thủ tục hành chính Bộ Quốc phòng. Trường hợp nộp hồ sơ 

trực tuyến thì gửi bản điện tử hoặc bản sao điện tử các thành phần hồ sơ 

quy định trên; 

- Trong thời hạn mười (10) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp 

lệ theo quy định tại khoản 1 Điều này, Cục Tác chiến, Bộ Tổng Tham 

mưu có trách nhiệm thẩm định, kiểm tra, báo cáo Bộ Tổng Tham mưu 

có văn bản thống nhất của Bộ Xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi 

mở sân bay chuyên dùng trên mặt đất, mặt nước; 

Trường hợp, hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn năm (05) ngày làm việc, 

kể từ ngày nhận được hồ sơ, Cục Tác chiến, Bộ Tổng Tham mưu có văn 

bản điện tử yêu cầu tổ chức, cá nhân đề nghị mở sân bay chuyên dùng 
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trên mặt đất, mặt nước hoàn thiện hồ sơ theo quy định; 

- Trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản 

đề nghị của Bộ Tổng Tham mưu, Bộ Xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh có văn bản trả lời gửi Bộ Tổng Tham mưu; 

- Trong thời hạn mười (10) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn 

bản thống nhất của Bộ Xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Bộ Tổng 

Tham mưu ra quyết định mở sân bay chuyên dùng; 

Trường hợp không chấp thuận, Bộ Tổng Tham mưu có văn bản điện tử 

trả lời, nêu rõ lý do; 

Trường hợp tổ chức, cá nhân đề nghị nhận kết quả qua thư điện tử thì 

gửi qua thư điện tử cho tổ chức, cá nhân. 

5. Chi tiết văn 

bản 

Nghị định 101/2025/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 32/2016/NĐ-CP quy 

định về quản lý độ cao chướng ngại vật hàng không và các trận địa 

quản lý, bảo vệ vùng trời tại Việt Nam và Nghị định 42/2016/NĐ-CP 

quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở, đóng sân bay chuyên dùng 

LĨNH VỰC TÀI CHÍNH 

I. Thông tư 21/2025/TT-BTC 

1. Tên văn bản  Thông tư 21/2025/TT-BTC bãi bỏ các Thông tư trong lĩnh vực quản lý, 

sử dụng tài sản công do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành ngày  

06/05/2025  

 

2. Văn bản bị 

thay thế/Sửa 

đổi, bổ sung  

 

- Thay thế Thông tư 37/2018/TT-BTC hướng dẫn về sắp xếp lại, xử lý 

nhà, đất theo quy định tại Nghị định 167/2017/NĐ-CP quy định việc sắp 

xếp lại, xử lý tài sản công do Bộ Tài chính ban hành. 

- Thay thế Thông tư 57/2018/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định 

29/2018/NĐ-CP quy định về trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn 

dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn 

dân do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành. 

- Thay thế Thông tư 125/2021/TT-BTC sửa đổi Thông tư 37/2018/TT-

BTC hướng dẫn nội dung về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo quy định tại 

Nghị định 167/2017/NĐ-CP quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công 

do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành. 

3. Thời điểm có 

hiệu lực  

19/06/2025 

4. Nội dung 

chính lưu ý 

1. Bãi bỏ 03 Thông tư trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công 

Theo đó, bãi bỏ toàn bộ các Thông tư sau đây trong lĩnh vực quản lý, sử 

dụng tài sản công do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành, bao gồm: 

- Thông tư 37/2018/TT-BTC ngày 16/4/2018 của Bộ Tài chính hướng 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Nghi-dinh-101-2025-ND-CP-sua-doi-32-2016-ND-CP-quan-ly-do-cao-chuong-ngai-vat-hang-khong-656265.aspx?ac=emails
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Nghi-dinh-101-2025-ND-CP-sua-doi-32-2016-ND-CP-quan-ly-do-cao-chuong-ngai-vat-hang-khong-656265.aspx?ac=emails
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Nghi-dinh-101-2025-ND-CP-sua-doi-32-2016-ND-CP-quan-ly-do-cao-chuong-ngai-vat-hang-khong-656265.aspx?ac=emails
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Nghi-dinh-101-2025-ND-CP-sua-doi-32-2016-ND-CP-quan-ly-do-cao-chuong-ngai-vat-hang-khong-656265.aspx?ac=emails
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dẫn một số nội dung về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo quy định tại Nghị 

định 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định việc 

sắp xếp lại, xử lý tài sản công. 

- Thông tư 125/2021/TT-BTC ngày 30/12/2021 của Bộ Tài chính sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 37/2018/TT-BTC ngày 

16/4/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về sắp xếp lại, 

xử lý nhà, đất theo quy định tại Nghị định 167/2017/NĐ-CP ngày 

31/12/2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công. 

- Thông tư 57/2018/TT-BTC ngày 05/7/2018 của Bộ Tài chính hướng 

dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 29/2018/NĐ-CP ngày 

05/3/2018 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu 

toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu 

toàn dân. 

2. Các hành vi bị nghiêm cấm trong quản lý, sử dụng tài sản công 

- Lợi dụng, lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt, chiếm giữ và sử 

dụng trái phép tài sản công. 

- Đầu tư xây dựng, mua sắm, giao, thuê, sử dụng tài sản công không 

đúng mục đích, chế độ, vượt tiêu chuẩn, định mức. 

- Giao tài sản công cho cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân vượt tiêu 

chuẩn, định mức hoặc giao cho cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân không 

có nhu cầu sử dụng. 

- Sử dụng xe ô tô và tài sản công khác do tổ chức, cá nhân tặng cho 

không đúng mục đích, chế độ, vượt tiêu chuẩn, định mức. 

- Sử dụng hoặc không sử dụng tài sản công được giao gây lãng phí; sử 

dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên 

kết không phù hợp với mục đích sử dụng của tài sản, làm ảnh hưởng đến 

việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ do Nhà nước giao; sử dụng tài sản 

công để kinh doanh trái pháp luật. 

- Xử lý tài sản công trái quy định của pháp luật. 

- Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản công. 

- Chiếm đoạt, chiếm giữ, sử dụng trái phép tài sản công. 

- Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ 

trong quản lý, sử dụng tài sản công theo quy định của pháp luật. 

- Hành vi bị nghiêm cấm khác trong quản lý, sử dụng tài sản công theo 

quy định của pháp luật có liên quan.  

 

5. Chi tiết văn 

bản  

Thông tư 21/2025/TT-BTC bãi bỏ các Thông tư trong lĩnh vực quản lý, 

sử dụng tài sản công do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành 

II. Thông tư 22/2025/TT-BTC  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Thong-tu-21-2025-TT-BTC-bai-bo-Thong-tu-linh-vuc-quan-ly-su-dung-tai-san-cong-656045.aspx?ac=emails
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Thong-tu-21-2025-TT-BTC-bai-bo-Thong-tu-linh-vuc-quan-ly-su-dung-tai-san-cong-656045.aspx?ac=emails
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1. Tên văn bản  Thông tư 22/2025/TT-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành ngày 

09/05/2025 quy định chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản kết cấu hạ 

tầng đường thủy nội địa và hướng dẫn việc kê khai, báo cáo về tài sản 

kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa. 

2. Văn bản bị 

thay thế/Sửa 

đổi, bổ sung  

 

Sửa đổi, bổ sung Thông tư 75/2018/TT-BTC quy định về chế độ quản 

lý, tính hao mòn tài sản kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi do Bộ 

trưởng Bộ Tài chính ban hành.  

3. Thời điểm có 

hiệu lực  

25/06/2025 

4. Nội dung 

chính lưu ý 

1. Tiêu chuẩn tài sản kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa xác định là 

tài sản cố định 

Theo đó, tiêu chuẩn tài sản kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa xác định 

là tài sản cố định quy định như sau: 

- Xác định tài sản kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa: 

+ Tài sản sử dụng độc lập được xác định là một tài sản. 

+ Một hệ thống gồm nhiều bộ phận tài sản riêng lẻ liên kết với nhau để 

cùng thực hiện một hay một số chức năng nhất định, mà nếu thiếu bất kỳ 

một bộ phận nào trong đó thì cả hệ thống không thể hoạt động được thì 

hệ thống đó được xác định là một tài sản. 

+ Trường hợp một hệ thống được giao cho nhiều cơ quan quản lý thì 

phần tài sản được giao cho từng cơ quan là một tài sản. 

- Tài sản kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa được xác định là tài sản cố 

định khi thỏa mãn đồng thời 02 tiêu chuẩn sau đây: 

+ Có thời gian sử dụng từ 01 (một) năm trở lên. 

+ Có nguyên giá từ 10.000.000 đồng (mười triệu đồng) trở lên. 

2. Tài sản kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa 

Tài sản kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa được xác định nguyên giá, 

giá trị còn lại, tính hao mòn theo quy định tại Thông tư 22/2025/TT-

BTC gồm: 

- Luồng đường thủy nội địa, hành lang bảo vệ luồng. 

- Âu tàu. 

- Các công trình đưa phương tiện qua đập, thác trên sông, kênh, rạch. 

- Cảng thủy nội địa. 

- Bến thủy nội địa. 

- Khu neo đậu ngoài cảng. 

- Kè, đập giao thông. 

- Hệ thống báo hiệu đường thủy nội địa. 

- Công trình, thiết bị phụ trợ: Nhà trạm quản lý đường thủy nội địa; trạm 
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AIS (hệ thống nhận dạng tự động) và hệ thống quản lý, giám sát, truyển 

dữ liệu kèm theo; thủy chí hoặc trạm đọc mức nước tự động; công trình, 

trang thiết bị phụ trợ khác. 

- Các tài sản kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa khác. 

5. Chi tiết văn 

bản  

Thông tư 22/2025/TT-BTC quy định chế độ quản lý, tính hao mòn tài 

sản kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa và hướng dẫn việc kê khai, báo 

cáo về tài sản kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa do Bộ trưởng Bộ Tài 

chính ban hành. 

III. Thông tư 24/2025/TT-BTC 

1. Tên văn bản  Thông tư 24/2025/TT-BTC hướng dẫn việc tính hao mòn, trích khấu 

hao tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành 

ngày 09/05/2025. 

2. Văn bản bị 

thay thế/Sửa 

đổi, bổ sung  

 

- Sửa đổi, bổ sung Thông tư 75/2018/TT-BTC quy định về chế độ quản 

lý, tính hao mòn tài sản kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi do Bộ 

trưởng Bộ Tài chính ban hành. 

3. Thời điểm có 

hiệu lực  

09/05/2025 

4. Nội dung 

chính lưu ý 

1. Nguyên tắc tính hao mòn, trích khấu hao tài sản kết cấu hạ tầng 

thủy lợi: 

Theo đó, việc tính hao mòn, trích khấu hao tài sản kết cấu hạ tầng thủy 

lợi phải tuân thủ các nguyên tắc dưới đây: 

(1) Tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi là tài sản cố định được giao cho cơ 

quan, đơn vị, doanh nghiệp quản lý, khai thác phải tính hao mòn theo 

quy định tại Thông tư này, trừ các trường hợp quy định tại khoản 2, 

khoản 3 Điều 7 Thông tư 24/2025. 

Đối với tài sản mà cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tiếp nhận từ cơ quan, 

đơn vị, doanh nghiệp khác theo quyết định của cơ quan, người có thẩm 

quyền trong năm thì việc tính hao mòn trong năm đó được thực hiện tại 

cơ quan, đơn vị tiếp nhận tài sản; 

(2) Tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi được trích khấu hao trong trường 

hợp giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi được tính (kết cấu) một phần hoặc 

toàn bộ chi phí khấu hao vào giá thành dịch vụ thủy lợi công ích. 

Riêng đối với tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi được giao cho đơn vị sự 

nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư quản lý, đơn 

vị sự nghiệp công lập được cấp có thẩm quyền cho phép được kết cấu 

chi phí khấu hao vào giá thành dịch vụ thủy lợi công ích thì thực hiện 

tính hao mòn, trích khấu hao như doanh nghiệp thuộc lĩnh vực thủy lợi 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-22-2025-TT-BTC-tinh-hao-mon-tai-san-ket-cau-ha-tang-duong-thuy-noi-dia-656268.aspx?ac=emails
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-22-2025-TT-BTC-tinh-hao-mon-tai-san-ket-cau-ha-tang-duong-thuy-noi-dia-656268.aspx?ac=emails
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-22-2025-TT-BTC-tinh-hao-mon-tai-san-ket-cau-ha-tang-duong-thuy-noi-dia-656268.aspx?ac=emails
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-22-2025-TT-BTC-tinh-hao-mon-tai-san-ket-cau-ha-tang-duong-thuy-noi-dia-656268.aspx?ac=emails
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theo pháp luật về doanh nghiệp. 

(3) Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được giao quản lý, khai thác tài sản 

kết cấu hạ tầng thủy lợi không phải tính hao mòn, trích khấu hao đối 

với: 

- Tài sản chưa tính hết hao mòn, chưa trích khấu hao hết giá trị nhưng đã 

bị hư hỏng không thể sửa chữa để sử dụng được; 

- Tài sản đã tính đủ hao mòn, trích khấu hao hết giá trị nhưng vẫn còn sử 

dụng được; 

- Tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi trong thời gian chuyển nhượng có thời 

hạn quyền khai thác tài sản. 

(4) Việc tính hao mòn, trích khấu hao tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi 

- Thực hiện trên cơ sở các tiêu chí sau: 

+ Loại tài sản (Hệ thống kết cấu hạ tầng thủy lợi hoàn chỉnh/từng tài sản 

độc lập); 

+ Thời gian tính hao mòn, trích khấu hao tài sản kết cấu hạ tầng thủy 

lợi; 

+ Tỷ lệ hao mòn, khấu hao; 

+ Kỳ kế toán theo quy định của chế độ kế toán hiện hành. 

- Căn cứ tình hình kết cấu chi phí khấu hao tài sản vào giá sản phẩm, 

dịch vụ thủy lợi thì cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp xác định hình thức 

tính hao mòn, trích khấu hao tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi như sau: 

+ Đối với tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi không được tính (kết cấu) chi 

phí khấu hao tài sản vào giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi thì cơ quan, đơn 

vị, doanh nghiệp được giao quản lý, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng 

thủy lợi thực hiện tính hao mòn toàn bộ; 

+ Đối với tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi được tính (kết cấu) toàn bộ chi 

phí khấu hao tài sản vào giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi thì cơ quan, đơn 

vị, doanh nghiệp được giao quản lý, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng 

thủy lợi thực hiện trích khấu hao toàn bộ; 

+ Đối với tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi được tính (kết cấu) một phần 

chi phí khấu hao tài sản vào giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi thì cơ quan, 

đơn vị, doanh nghiệp được giao quản lý, khai thác tài sản kết cấu hạ 

tầng thủy lợi vừa thực hiện tính hao mòn, vừa thực hiện trích khấu hao. 

(5) Việc tính hao mòn, trích khấu hao tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi 

thực hiện như sau: 

- Việc tính hao mòn thực hiện mỗi năm 01 (một) lần vào tháng 12, trước 

khi khóa sổ kế toán; 

- Đối với tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi được trích khấu hao toàn bộ thì 

việc trích khấu hao thực hiện theo tháng; 

- Đối với tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi vừa tính hao mòn vừa trích 
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khấu hao thì việc tính hao mòn và trích khấu hao thực hiện theo tháng. 

5. Chi tiết văn 

bản  

Thông tư 24/2025/TT-BTC hướng dẫn việc tính hao mòn, trích khấu hao 

tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành 

LĨNH VỰC XÂY DỰNG – ĐÔ THỊ 

I. Thông tư 24/2025/TT-BQP 

1. Tên văn bản  Thông tư 24/2025/TT-BQP sửa đổi Thông tư 174/2021/TT-BQP do Bộ 

Quốc phòng ban hành ngày 06/05/2025 hướng dẫn Nghị định 

06/2021/NĐ-CP về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì 

công trình xây dựng trong Bộ Quốc phòng 

2. Văn bản bị 

thay thế/Sửa 

đổi, bổ sung  

Sửa đổi bổ sung Thông tư 174/2021/TT-BQP hướng dẫn Nghị định 

06/2021/NĐ-CP về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì 

công trình xây dựng trong Bộ Quốc phòng.  

3. Thời điểm có 

hiệu lực  

20/06/2025 

4. Nội dung 

chính lưu ý 

1. Phân loại, phân cấp, phân nhóm công trình xây dựng trong Bộ 

Quốc phòng:  

Theo đó, bổ sung quy định về phân loại, phân cấp, phân nhóm công 

trình xây dựng trong Bộ Quốc phòng như sau: 

- Phân loại công trình quốc phòng: 

Công trình quốc phòng là công trình có kết cấu dạng nhà hoặc dạng kết 

cấu khác (có thể là một công trình độc lập hoặc một tổ hợp các công 

trình) phục vụ cho mục đích quốc phòng, bao gồm: 

+ Công trình loại A là công trình quốc phòng phục vụ nhiệm vụ tác 

chiến phòng thủ bảo vệ Tổ quốc, quy định tại điểm a khoản 2 Điều 5 

Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự 2023; 

+ Công trình loại B là công trình quốc phòng phục vụ nhiệm vụ huấn 

luyện, diễn tập của lực lượng quân đội và dân quân tự vệ, quy định tại 

điểm a khoản 3 Điều 5 Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và 

khu quân sự 2023; 

+ Công trình loại C là công trình quốc phòng phục vụ cất trữ, sửa chữa, 

tiêu hủy vũ khí, đạn dược, trang bị, nghiên cứu, thử nghiệm, sản xuất 

các sản phẩm quốc phòng, quy định tại điểm a khoản 4 Điều 5 Luật 

Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự 2023; 

+ Công trình loại D là công trình quốc phòng phục vụ sinh hoạt, học tập, 

làm việc thường xuyên của quân đội và các nhiệm vụ khác, không bao 

gồm các nhiệm vụ quy định tại các điểm a, b và c khoản này, quy định 

tại điểm a khoản 5 Điều 5 Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng 

và khu quân sự 2023. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Thong-tu-24-2025-TT-BTC-tinh-hao-mon-trich-khau-hao-tai-san-ket-cau-ha-tang-thuy-loi-656267.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Thong-tu-24-2025-TT-BTC-tinh-hao-mon-trich-khau-hao-tai-san-ket-cau-ha-tang-thuy-loi-656267.aspx
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- Phân cấp, phân nhóm công trình phục vụ quốc phòng được sử dụng 

trong quản lý các hoạt động đầu tư xây dựng trong Bộ Quốc phòng, cụ 

thể như sau: 

+ Nhóm công trình quốc phòng thực hiện theo quy định tại Điều 6 Luật 

Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự 2023; quy định 

của Chính phủ về phân nhóm công trình quốc phòng; 

+ Cấp công trình loại C, loại D được xác định theo hướng dẫn tại Thông 

tư 06/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 quy định về phân cấp công trình 

xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây 

dựng; Phụ lục II Thông tư 174/2021/TT-BQP. 

5. Chi tiết văn 

bản  

Thông tư 24/2025/TT-BQP sửa đổi Thông tư 174/2021/TT-BQP hướng 

dẫn Nghị định 06/2021/NĐ-CP về quản lý chất lượng, thi công xây dựng 

và bảo trì công trình xây dựng trong Bộ Quốc phòng 

LĨNH VỰC GIAO THÔNG - VẬN TẢI 

I. Thông tư 06/2025/TT-BXD 

1. Tên văn bản  Thông tư 06/2025/TT-BXD quy định về quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng 

đường sắt quốc gia do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành ngày 

12/05/2025 

2. Văn bản bị 

thay thế/Sửa 

đổi, bổ sung  

- Thay thế Thông tư 03/2021/TT-BGTVT quy định về quản lý, bảo trì 

kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải 

ban hành. 

3. Thời điểm có 

hiệu lực  

30/06/2025 

4. Nội dung 

chính lưu ý 

1. Hồ sơ quản lý kết cấu hạ tầng đường sắt, bảo trì công trình đường 

sắt từ 30/6/2025 

Theo đó, căn cứ Điều 6 Thông tư 06/2025/TT-BXD quy định hồ sơ 

quản lý kết cấu hạ tầng đường sắt, bảo trì công trình đường sắt như sau: 

- Hồ sơ quản lý kết cấu hạ tầng đường sắt được lập cho từng loại công 

trình đường sắt, bảo đảm phù hợp với phạm vi quản lý và được cập nhật 

thường xuyên để phục vụ công tác bảo trì công trình đường sắt. Hồ sơ 

quản lý kết cấu hạ tầng đường sắt bao gồm hồ sơ trạng thái kỹ thuật 

công trình; hồ sơ quản lý phạm vi bảo vệ công trình, hành lang an toàn 

giao thông đường sắt đường sắt; hồ sơ hoàn thành công trình (nếu có) và 

được quy định như sau:  

+ Hồ sơ trạng thái kỹ thuật công trình:  

Hồ sơ trạng thái kỹ thuật công trình được lập cho từng công trình trong 

đó thể hiện vị trí, phạm vi, quy mô; đặc tính kỹ thuật; thời gian xây 

dựng, sửa chữa; thời điểm kiểm tra và tình trạng kỹ thuật hiện tại của 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Thong-tu-24-2025-TT-BQP-sua-doi-Thong-tu-174-2021-TT-BQP-huong-dan-Nghi-dinh-06-2021-ND-CP-657492.aspx?ac=emails
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Thong-tu-24-2025-TT-BQP-sua-doi-Thong-tu-174-2021-TT-BQP-huong-dan-Nghi-dinh-06-2021-ND-CP-657492.aspx?ac=emails
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Thong-tu-24-2025-TT-BQP-sua-doi-Thong-tu-174-2021-TT-BQP-huong-dan-Nghi-dinh-06-2021-ND-CP-657492.aspx?ac=emails
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công trình;  

Hồ sơ trạng thái kỹ thuật công trình bao gồm các tài liệu quy định tại 

Quy trình bảo trì, bảng tổng hợp trạng thái kỹ thuật công trình theo mẫu 

tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này;   

+ Hồ sơ quản lý phạm vi bảo vệ công trình, hành lang an toàn giao 

thông đường sắt đường sắt được lập cho từng tuyến đường sắt trên địa 

giới hành chính theo phân cấp quản lý của tỉnh, thành phố, bảo đảm 

đồng bộ với hồ sơ mốc giới đất dành cho đường sắt theo quy định của 

Chính phủ về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng đường sắt. Nội dung hồ sơ 

thể hiện thông tin chủ yếu gồm: phạm vi xây dựng công trình đường sắt, 

phạm vi bảo vệ công trình và phạm vi hành lang an toàn giao thông 

đường sắt;  

+ Hồ sơ hoàn thành công trình theo quy định của Chính phủ về quản lý 

chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;  

+ Hồ sơ trạng thái kỹ thuật công trình, hồ sơ quản lý phạm vi bảo vệ 

công trình, hành lang an toàn giao thông đường sắt đường sắt được cập 

nhật trong khoảng thời gian không quá 90 ngày kể từ khi hoàn thành bảo 

trì công trình hoặc phát sinh thay đổi trong thực tế.  

- Hồ sơ bảo trì công trình đường sắt  

+ Hồ sơ bảo trì công trình đường sắt gồm tài liệu phục vụ công tác bảo 

trì và hồ sơ hoàn thành bảo trì được lập cho từng công trình, nhiệm vụ 

theo kế hoạch quản lý, bảo trì công trình đường sắt được phê duyệt;  

+ Tài liệu phục vụ công tác bảo trì công trình đường sắt gồm: kết quả 

điều tra trạng thái cơ bản của công trình đường sắt; kế hoạch quản lý, 

bảo trì công trình đường sắt, phương án giá dịch vụ sự nghiệp công 

được phê duyệt; kết quả kiểm tra, quan trắc, kiểm định chất lượng công 

trình (nếu có) để phục vụ công tác bảo trì;  

+ Hồ sơ hoàn thành bảo dưỡng công trình gồm: phương án tác nghiệp 

kỹ thuật được phê duyệt; tài liệu quản lý chất lượng bảo dưỡng công 

trình theo quy trình bảo trì và biên bản nghiệm thu hoàn thành công tác 

bảo dưỡng;  

+ Hồ sơ hoàn thành sửa chữa công trình được lập theo quy định của 

Chính phủ về quản lý chất lượng thi công xây dựng và bảo trì công trình 

xây dựng;  

+ Hồ sơ hoàn thành công trình khắc phục hậu quả sự cố, thiên tai đối với 

các công trình đường sắt thực hiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Xây 

dựng về phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai; ứng phó sự cố và 

cứu nạn trong lĩnh vực đường sắt;  

+ Các hồ sơ, tài liệu khác có liên quan đến bảo trì công trình đường sắt.  
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5. Chi tiết văn 

bản  

Thông tư 06/2025/TT-BXD quy định về quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng 

đường sắt quốc gia do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành 

LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN- MÔI TRƯỜNG 

I. Thông tư 27/2025/TT-BCA 

1. Tên văn bản  Thông tư 27/2025/TT-BCA quy định kiểm định môi trường về khí thải 

công nghiệp của lực lượng Công an nhân dân do Bộ trưởng Bộ Công an 

ban hành ngày 14/04/2025. 

2. Văn bản bị 

thay thế/Sửa 

đổi, bổ sung  

 

Không 

3. Thời điểm có 

hiệu lực  

01/06/2025 

4. Nội dung 

chính lưu ý 

1. Quy trình thu mẫu, đo khí thải công nghiệp tại hiện trường: 

Theo đó, từ ngày 14/4/2025 quy trình thu mẫu, đo khí thải công nghiệp 

tại hiện trường thực hiện như sau: 

- Cán bộ được giao nhiệm vụ có trách nhiệm thu thập thông tin cần thiết 

để lập kế hoạch. Kế hoạch thu mẫu, đo khí thải công nghiệp tại hiện 

trường được lập theo Phụ lục 01 ban hành kèm theo Thông tư 

27/2025/TT-BCA và phải được lãnh đạo, chỉ huy trực tiếp phụ trách cán 

bộ đó phê duyệt để xác nhận các nội dung cần thực hiện. 

- Cán bộ thu mẫu, đo khí thải công nghiệp tại hiện trường chuẩn bị đầy 

đủ hồ sơ, tài liệu, hóa chất, dụng cụ, phương tiện, trang thiết bị phù hợp, 

an toàn bảo hộ lao động theo kế hoạch đã được duyệt, cụ thể: 

+ Chuẩn bị thiết bị: các thiết bị phải được kiểm định, hiệu chuẩn theo 

quy định của pháp luật về đo lường; được bảo dưỡng và kiểm tra theo 

quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc theo hướng dẫn của 

nhà sản xuất; 

+ Chuẩn bị công cụ, dụng cụ, hóa chất và vật liệu lọc: căn cứ vào 

phương pháp và các thông số cần kiểm định để chuẩn bị các ống chứa 

mẫu, chất hấp thụ, chất hấp phụ, dụng cụ chứa mẫu khí phù hợp. Vật 

liệu lọc phải có giới hạn nhiệt độ lớn hơn nhiệt độ khí thải và phù hợp 

với thông số cần kiểm định; 

+ Chuẩn bị các thiết bị phụ trợ gồm thiết bị định vị vệ tinh (GPS), máy 

ảnh, máy bộ đàm, máy tính (nếu có); 

+ Chuẩn bị dụng cụ bảo hộ lao động: chuẩn bị đầy đủ các dụng cụ bảo 

hộ lao động như quần áo, giầy, găng tay chuyên dụng (được làm bằng 

vật liệu chịu nhiệt và chống axit); mặt nạ hoặc khẩu trang phòng độc; 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Thong-tu-06-2025-TT-BXD-bao-tri-ket-cau-ha-tang-duong-sat-quoc-gia-658013.aspx?ac=emails
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Thong-tu-06-2025-TT-BXD-bao-tri-ket-cau-ha-tang-duong-sat-quoc-gia-658013.aspx?ac=emails
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đai bảo hiểm; mũ cứng; dụng cụ sơ cứu; 

+ Kiểm tra và lắp ráp thiết bị: 

++ Kiểm tra đầu lấy mẫu, kiểm tra các đầu của ống pitot để bảo đảm các 

lỗ không bị bụi bám bẩn gây sai số; 

++ Kiểm tra vật liệu lọc, ghi ký hiệu (gồm vỏ hộp, bao bì bảo quản mẫu) 

trước khi lắp vào thiết bị; lắp ráp thiết bị lấy mẫu theo hướng dẫn của 

nhà sản xuất và kiểm tra độ kín của thiết bị. 

++ Cần bịt kín đầu lấy mẫu để bảo đảm không nhiễm bẩn bụi khi vận 

chuyển các thiết bị đến vị trí lấy mẫu; 

- Đối với thiết bị đo trực tiếp phải thực hiện kiểm tra thiết bị bằng khí 

chuẩn trước mỗi lần thực hiện; 

- Các loại phương tiện, thiết bị, dụng cụ, hoá chất, vật tư phù hợp khác 

khi có yêu cầu. 

- Tiến hành thu mẫu, đo khí thải công nghiệp tại hiện trường: 

+ Xác định vị trí thu mẫu, đo khí thải công nghiệp tại hiện trường: tiến 

hành khảo sát thực tế tại ống khói để xác định vị trí thu mẫu, đo tại hiện 

trường. Ống khói phải có điểm (cửa) để thu mẫu, đo tại hiện trường với 

đường kính và độ rộng phù hợp, có nắp đậy để điều chỉnh độ mở rộng, 

có sàn thao tác, có phương án nâng, hạ thiết bị, an toàn lao động, nguồn 

điện trước khi tiến hành thu mẫu, đo tại hiện trường; 

+ Phương pháp kiểm định khí thải công nghiệp tuân thủ các phương 

pháp quy định tại Phụ lục 03, Phụ lục 04 ban hành kèm theo Thông tư 

27/2025/TT-BCA . 

- Kết thúc công tác thu mẫu, đo khí thải công nghiệp tại hiện trường: 

+ Cán bộ thực hiện công tác thu mẫu, đo khí thải công nghiệp tại hiện 

trường có trách nhiệm niêm phong mẫu đã thu và lập biên bản về nội 

dung thực hiện theo các biểu mẫu quy định tại Thông tư 61/2012/TT-

BCA-C41 và biểu mẫu quy định tại Phụ lục 05 ban hành kèm theo 

Thông tư 27/2025/TT-BCA . 

+ Biên bản và tem niêm phong phải có chữ ký của cán bộ thu mẫu và 

chủ cơ sở có nguồn thải hoặc người đại diện cơ sở có nguồn thải hoặc 

người làm chứng hoặc đại diện chính quyền địa phương; 

+ Đơn vị yêu cầu thu mẫu lập yêu cầu theo mẫu Yêu cầu kiểm định mẫu 

môi trường được ban hành theo Thông tư 61/2012/TT-BCA-C41 ; 

+ Nếu giao mẫu cho đơn vị ngoài ngành Công an kiểm định thì không 

bàn giao Biên bản thu và niêm phong mẫu vật môi trường; trong mẫu 

Yêu cầu kiểm định mẫu môi trường không ghi các thông tin liên quan 

đến cơ sở có nguồn thải; 

+ Cán bộ thu mẫu, đo khí thải công nghiệp tại hiện trường viết Báo cáo 

thu mẫu, đo khí thải công nghiệp tại hiện trường theo mẫu tại Phụ lục 02 
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ban hành kèm theo Thông tư 27/2025/TT-BCA. 

5. Chi tiết văn 

bản  

Thông tư 27/2025/TT-BCA quy định kiểm định môi trường về khí thải 

công nghiệp của lực lượng Công an nhân dân do Bộ trưởng Bộ Công an 

ban hành 

II. Quyết định 11/2025/QĐ-TTg 

1. Tên văn bản  Quyết định 11/2025/QĐ-TTg về Quy chế ứng phó sự cố chất thải do 

Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 23/04/2025. 

2. Văn bản bị 

thay thế/Sửa 

đổi, bổ sung  

Thay thế Quyết định 09/2020/QĐ-TTg về Quy chế ứng phó sự cố chất 

thải do Thủ tướng Chính phủ ban hành. 

3. Thời điểm có 

hiệu lực  

10/06/2025 

4. Nội dung 

chính lưu ý 

1. Thay đổi phân cấp sự cố chất thải 

Theo đó, sự cố chất thải là sự cố môi trường do rò rỉ, tràn đổ, phát tán 

chất thải trong quá trình phát sinh, thu gom, lưu giữ, trung chuyển, vận 

chuyển, sơ chế, xử lý, đồng xử lý, tái chế, thu hồi năng lượng, tiêu hủy 

chất thải. 

Sự cố chất thải được phân cấp tương ứng với việc phân cấp sự cố môi 

trường quy định tại Điều 123 Luật Bảo vệ môi trường, bao gồm: 

(1) Sự cố chất thải cấp cơ sở: là sự cố môi trường có phạm vi ô nhiễm, 

suy thoái môi trường trong cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; 

(2) Sự cố chất thải cấp huyện: là sự cố môi trường vượt quá phạm vi sự 

cố cấp cơ sở và có phạm vi ô nhiễm, suy thoái môi trường trong địa bàn 

của một đơn vị hành chính cấp huyện; 

(3) Sự cố chất thải cấp tỉnh: là sự cố môi trường vượt quá phạm vi sự cố 

môi trường cấp huyện và có phạm vi ô nhiễm, suy thoái môi trường 

trong địa bàn của một đơn vị hành chính cấp tỉnh; 

(4) Sự cố chất thải cấp quốc gia: là sự cố môi trường có phạm vi ô 

nhiễm, suy thoái môi trường trên địa bàn từ 02 đơn vị hành chính cấp 

tỉnh trở lên hoặc có phạm vi ô nhiễm, suy thoái môi trường xuyên quốc 

gia 

(Hiện hành theo Quyết định 09/2020/QĐ-TTg thì sự cố chất thải được 

phân loại gồm 4 mức như sau: 

(1) Sự cố mức độ thấp 

- Sự cố trong phạm vi của cơ sở và trong khả năng tự ứng phó của cơ sở; 

- Sự cố không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản này, có phạm 

vi ảnh hưởng trong địa giới hành chính của một huyện, quận, thị xã, 

thành phố thuộc tỉnh (sau đây viết tắt huyện). 

(2) Sự cố mức độ trung bình là sự cố không thuộc trường hợp quy định 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Thong-tu-27-2025-TT-BCA-kiem-dinh-moi-truong-khi-thai-cong-nhttps:/thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Thong-tu-27-2025-TT-BCA-kiem-dinh-moi-truong-khi-thai-cong-nghiep-Cong-an-nhan-dan-653768.aspx?ac=emailsghiep-Cong-an-nhan-dan-653768.aspx?ac=emails
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Thong-tu-27-2025-TT-BCA-kiem-dinh-moi-truong-khi-thai-cong-nhttps:/thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Thong-tu-27-2025-TT-BCA-kiem-dinh-moi-truong-khi-thai-cong-nghiep-Cong-an-nhan-dan-653768.aspx?ac=emailsghiep-Cong-an-nhan-dan-653768.aspx?ac=emails
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Thong-tu-27-2025-TT-BCA-kiem-dinh-moi-truong-khi-thai-cong-nhttps:/thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Thong-tu-27-2025-TT-BCA-kiem-dinh-moi-truong-khi-thai-cong-nghiep-Cong-an-nhan-dan-653768.aspx?ac=emailsghiep-Cong-an-nhan-dan-653768.aspx?ac=emails
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Luat-so-72-2020-QH14-Bao-ve-moi-truong-2020-431147.aspx?anchor=dieu_123
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tại khoản 1 Điều 4 Quyết định 09, có phạm vi ảnh hưởng trong địa giới 

hành chính của một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây viết 

tắt là tỉnh). 

(3) Sự cố mức độ cao là sự cố không thuộc trường hợp quy định tại 

khoản 1 và khoản 2 Điều 4 Quyết định 09, có phạm vi ảnh hưởng trên 

địa giới hành chính của hai tỉnh trở lên. 

(4) Sự cố mức độ thảm họa là sự cố đặc biệt nghiêm trọng, có ảnh 

hưởng lớn đến quốc phòng, an ninh, ngoại giao. Việc ứng phó sự cố 

mức độ thảm họa được thực hiện theo quy định của pháp luật về tình 

trạng khẩn cấp.) 

5. Chi tiết văn 

bản  

Quyết định 11/2025/QĐ-TTg về Quy chế ứng phó sự cố chất thải do Thủ 

tướng Chính phủ ban hành 

LĨNH VỰC THỂ THAO – Y TẾ 

I. Quyết định 1746/QĐ-BYT  

1. Tên văn bản  Quyết định 1746/QĐ-BYT năm 2025 về Quy chế làm việc của Bộ Y tế  

2. Văn bản bị 

thay thế/Sửa 

đổi, bổ sung  

Không 

3. Thời điểm có 

hiệu lực  

01/06/2025 

4. Nội dung 

chính lưu ý 

1. Ban hành Quy chế làm việc của Bộ Y tế áp dụng từ ngày 01/6/2025 

Quy chế làm việc của Bộ Y tế quy định về nguyên tắc làm việc, chế độ 

trách nhiệm; quan hệ công tác; cách thức, quy trình giải quyết công việc 

của Bộ Y tế. Quy chế này áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động của các đơn vị thuộc Bộ Y tế; các đơn vị thuộc Bộ; các 

tổ chức, cá nhân trong quá trình quan hệ công tác, làm việc với Bộ. 

Về nguyên tắc làm việc của Bộ Y tế như sau: 

- Bộ làm việc theo chế độ thủ trưởng, thực hiện nguyên tắc tập trung dân 

chủ, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, bảo đảm sự chỉ đạo, điều 

hành thống nhất, thông suốt của Bộ trưởng đối với các lĩnh vực công tác 

của Bộ, Ngành; mọi hoạt động của Bộ phải tuân thủ quy định của Hiến 

pháp, pháp luật và Quy chế làm việc của Bộ.  

- Một người, một đơn vị được giao thực hiện nhiều nhiệm vụ nhưng mỗi 

nhiệm vụ chỉ giao cho một đơn vị, một người chủ trì thực hiện. Nhiệm 

vụ được giao cho đơn vị nào thì Thủ trưởng đơn vị đó phải chịu trách 

nhiệm chính về nhiệm vụ được giao.  

- Công chức, viên chức chủ động giải quyết công việc đúng phạm vi 

thẩm quyền và trách nhiệm được phân công; đúng trình tự, thủ tục và 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Quyet-dinh-11-2025-QD-TTg-Quy-che-ung-pho-su-co-chat-thai-654109.aspx?ac=emails
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Quyet-dinh-11-2025-QD-TTg-Quy-che-ung-pho-su-co-chat-thai-654109.aspx?ac=emails
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thời hạn giải quyết công việc theo quy định của pháp luật, chương trình, 

kế hoạch công tác, Quy chế làm việc của Bộ, của đơn vị, trừ trường hợp 

đột xuất hoặc có yêu cầu của cơ quan cấp trên.  

- Bảo đảm phát huy năng lực, sở trường của công chức, viên chức, đề 

cao sự phối hợp công tác, trao đổi thông tin trong giải quyết công việc 

và trong mọi hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được pháp 

luật quy định.  

- Bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, chất lượng và hiệu quả trong 

mọi hoạt động; thực hiện nền hành chính thống nhất, thông suốt, liên 

tục, bảo đảm tính hệ thống thứ bậc chặt chẽ, tính pháp quyền, hiện đại, 

liêm chính, phục vụ Nhân dân và chịu sự kiểm tra, giám sát của Nhân 

dân.  

- Bảo đảm công tác phát ngôn, bảo mật, an ninh chính trị nội bộ, bảo vệ 

bí mật nhà nước theo các quy định. 

5. Chi tiết văn 

bản  

Quyết định 1746/QĐ-BYT năm 2025 về Quy chế làm việc của Bộ Y tế  

LĨNH VỰC VĂN HÓA – XÃ HỘI 

I. Thông tư 02/2025/TT-BVHTTDL 

1. Tên văn bản  Thông tư 02/2025/TT-BVHTTDL quy định về định mức kinh tế - kỹ 

thuật dịch vụ tổ chức các giải thi đấu thể thao trong nước và quốc tế do 

Việt Nam đăng cai do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban 

hành ngày 14/04/2025 

2. Văn bản bị 

thay thế/Sửa 

đổi, bổ sung  

Không 

3. Thời điểm có 

hiệu lực  

01/06/2025 

4. Nội dung 

chính lưu ý 

1. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ tổ chức giải thi đấu 

thể thao tại Việt Nam 

(1) Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật bao gồm: 

- Hao phí lao động: Là thời gian lao động trực tiếp và lao động gián tiếp 

cần thiết của các hạng bậc lao động bình quân để hoàn thành việc thực 

hiện một dịch vụ. Mức hao phí của lao động trực tiếp là thời gian thực 

hiện các công đoạn theo hướng dẫn triển khai dịch vụ sự nghiệp công, 

được tính bằng công, mỗi công tương ứng với thời gian 01 ngày làm 

việc (8 giờ) của người lao động theo quy định tại Điều 105 Bộ luật Lao 

động 2015; 01 buổi hoặc trận làm việc tương ứng 04 giờ (tương đương 

một phần hai công), bảo đảm làm việc tối đa không được vượt quá 03 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-1746-QD-BYT-2025-Quy-che-lam-viec-cua-Bo-Y-te-658627.aspx?ac=emails
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Bo-Luat-lao-dong-2019-333670.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Bo-Luat-lao-dong-2019-333670.aspx
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buổi hoặc 03 trận đấu/người/ngày; mức hao phí lao động gián tiếp tính 

theo tỷ lệ 15% của lao động trực tiếp tương ứng. 

- Hao phí thiết bị: Là thời gian sử dụng máy móc, thiết bị để phục vụ 

cho việc cung cấp dịch vụ sự nghiệp công. Mức hao phí máy móc, thiết 

bị trong định mức được tính bằng ca sử dụng máy, mỗi ca tương ứng với 

1 ngày làm việc (8 giờ) theo quy định tại Điều 105 Bộ luật Lao động 

2015. 

- Hao phí vật tư: Là số lượng các loại vật liệu cụ thể và cần thiết sử dụng 

trực tiếp để phục vụ cho việc cung cấp dịch vụ sự nghiệp công. 

(2) Kết cấu của định mức kinh tế - kỹ thuật bao gồm các nội dung sau: 

- Tên định mức. 

- Mô tả thành phần công việc: Là nội dung các công đoạn chính để thực 

hiện cung cấp dịch vụ sự nghiệp công. 

- Bảng định mức kinh tế - kỹ thuật gồm: 

+ Hao phí lao động: Chức danh và hạng bậc lao động, đơn vị tính trị số 

định mức hao phí; 

+ Hao phí thiết bị: Tên loại máy móc hoặc thiết bị, đơn vị tính mức hao 

phí, mức hao phí; 

+ Hao phí vật tư: Tên và quy cách vật liệu, đơn vị tính mức hao phí, 

mức hao phí; 

+ Trị số định mức hao phí: Là giá trị tính bằng số của hao phí lao động, 

máy móc, thiết bị, vật tư. 

- Định mức kinh tế - kỹ thuật được quy định tại Phụ lục kèm theo Thông 

tư 02/2025/TT-BVHTTDL 

5. Chi tiết văn 

bản  

Thông tư 02/2025/TT-BVHTTDL quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật 

dịch vụ tổ chức các giải thi đấu thể thao trong nước và quốc tế do Việt 

Nam đăng cai do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành 

ngày 14/04/2025 

LĨNH VỰC KHOA HỌC – XÃ HỘI 

I. Quyết định 1169/QĐ-TTg 

1. Tên văn bản  Quyết định 1169/QĐ-TTg năm 2025 phê duyệt Chương trình “Đẩy 

mạnh truyền thông thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát 

triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia 

đến năm 2030” do Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 16/06/2025. 

2. Văn bản bị 

thay thế/Sửa 

đổi, bổ sung  

Không 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Bo-Luat-lao-dong-2019-333670.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Bo-Luat-lao-dong-2019-333670.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Thong-tu-02-2025-TT-BVHTTDL-dinh-muc-kinh-te-dich-vu-to-chuc-cac-giai-thi-dau-the-thao-trong-nuoc-651826.aspx?ac=emails
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Thong-tu-02-2025-TT-BVHTTDL-dinh-muc-kinh-te-dich-vu-to-chuc-cac-giai-thi-dau-the-thao-trong-nuoc-651826.aspx?ac=emails
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Thong-tu-02-2025-TT-BVHTTDL-dinh-muc-kinh-te-dich-vu-to-chuc-cac-giai-thi-dau-the-thao-trong-nuoc-651826.aspx?ac=emails
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Thong-tu-02-2025-TT-BVHTTDL-dinh-muc-kinh-te-dich-vu-to-chuc-cac-giai-thi-dau-the-thao-trong-nuoc-651826.aspx?ac=emails
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3. Thời điểm có 

hiệu lực 

16/06/2025 

4. Nội dung 

chính lưu ý 

1. Phê duyệt Chương trình truyền thông phát triển khoa học, công 

nghệ và chuyển đổi số quốc gia: 

Ngày 16/06/2025, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 

1169/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình “Đẩy mạnh truyền thông thực 

hiện Nghị quyết 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị” nhằm 

phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc 

gia đến năm 2030. 

Chương trình này áp dụng cho toàn bộ hệ thống chính trị từ trung ương 

đến địa phương, với Bộ Khoa học và Công nghệ giữ vai trò nòng cốt, 

phối hợp với các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan thông tấn, báo 

chí. 

Chương trình khẳng định vai trò quan trọng của khoa học, công nghệ, 

đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong phát triển kinh tế - xã hội và 

ngăn chặn nguy cơ tụt hậu. 

Mục tiêu chung là nâng cao nhận thức, tạo đột phá về tư duy và quyết 

tâm chính trị trong toàn xã hội để thực hiện thành công Nghị quyết 57-

NQ/TW. 

Mục tiêu cụ thể đến năm 2025 bao gồm việc xây dựng kế hoạch triển 

khai và duy trì chuyên mục truyền thông tại các bộ, ngành và địa 

phương, cũng như phổ biến rộng rãi nội dung Nghị quyết đến lãnh đạo 

và cán bộ công chức. 

Chương trình đề ra các nhiệm vụ như đẩy mạnh truyền thông trên các 

phương tiện thông tin đại chúng, tổ chức các sự kiện và hội thảo, xây 

dựng nền tảng truyền thông số quốc gia, và phát triển mạng lưới truyền 

thông về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đặc 

biệt, từ năm 2026, sẽ tổ chức giải thưởng/diễn đàn báo chí hàng năm để 

tôn vinh những cá nhân và tổ chức có đóng góp xuất sắc. 

5. Chi tiết văn 

bản  

Quyết định 1169/QĐ-TTg năm 2025 phê duyệt Chương trình “Đẩy 

mạnh truyền thông thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát 

triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia 

đến năm 2030” do Thủ tướng Chính phủ ban hành 

II. Quyết định 17/2025/QĐ-TTg 

1. Tên văn bản  Quyết định 17/2025/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Học viện Chiến lược Khoa học và Công nghệ trực 

thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ do Thủ tướng Chính phủ ban hành 

ngày 16/06/2025. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Quyet-dinh-1169-QD-TTg-2025-Day-manh-truyen-thong-thuc-hien-Nghi-quyet-57-NQ-TW-661404.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Quyet-dinh-1169-QD-TTg-2025-Day-manh-truyen-thong-thuc-hien-Nghi-quyet-57-NQ-TW-661404.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Quyet-dinh-1169-QD-TTg-2025-Day-manh-truyen-thong-thuc-hien-Nghi-quyet-57-NQ-TW-661404.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Quyet-dinh-1169-QD-TTg-2025-Day-manh-truyen-thong-thuc-hien-Nghi-quyet-57-NQ-TW-661404.aspx
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2. Văn bản bị 

thay thế/Sửa 

đổi, bổ sung  

- Thay thế Quyết định 2488/QĐ-BTTTT năm 2017 về quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Chiến lược 

Thông tin và Truyền thông do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành 

- Thay thế Quyết định 08/2018/QĐ-TTg về quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Khoa học, Công nghệ và 

Đổi mới sáng tạo trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ do Thủ tướng 

Chính phủ ban hành 

- Thay thế Quyết định 1166/QĐ-BTTTT năm 2018 về Quy chế tổ chức 

và hoạt động của Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin 

và Truyền thông do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành 

- Thay thế Quyết định 1513/QĐ-BTTTT năm 2021 sửa đổi Quy chế tổ 

chức và hoạt động của Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý 

Thông tin và Truyền thông kèm theo Quyết định 1166/QĐ-BTTTT do 

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành 

3. Thời điểm có 

hiệu lực  

16/06/2025 

4. Nội dung 

chính lưu ý 

1. Cơ cấu tổ chức của Học viện Chiến lược Khoa học và Công nghệ 

trực thuộc Bộ KH&CN: 

Theo đó, Học viện Chiến lược Khoa học và Công nghệ là đơn vị sự 

nghiệp công lập trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, thực hiện chức 

năng: nghiên cứu khoa học và công nghệ; nghiên cứu, xây dựng chiến 

lược, quy hoạch, chính sách; bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; đào tạo 

trình độ thạc sĩ, tiến sĩ; thông tin tuyên truyền, lý luận chuyên ngành, 

công bố các kết quả nghiên cứu khoa học; tư vấn, cung cấp dịch vụ 

trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. 

Học viện Chiến lược Khoa học và Công nghệ có tên giao dịch quốc tế 

bằng tiếng Anh là: Vietnam Insitute of Science and Technology Strategy 

(viết tắt la - VISTS). 

Học viện Chiến lược Khoa học và Công nghệ có tư cách pháp nhân, có 

con dấu và tài khoản riêng, có trụ sở chính tại Thành phố Hà Nội. 

Cơ cấu tổ chức của Học viện Chiến lược Khoa học và Công nghệ trực 

thuộc Bộ KH&CN gồm có: 

(1) Văn phòng. 

(2) Ban Kế hoạch - Tài chính. 

(3) Ban Quản lý khoa học và đào tạo. 

(4) Khoa Đào tạo sau đại học. 

(5) Viện Chiến lược. 

(6) Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ khoa học và công nghệ. 

(7) Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam. 
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(8) Trung tâm Tư vấn chiến lược, chính sách khoa học và công nghệ. 

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc Học viện theo 

quy định. 

Học viện Chiến lược Khoa học và Công nghệ được thành lập Hội đồng 

khoa học và đào tạo, các hội đồng khác để tư vấn cho Giám đốc Học 

viện thực hiện nhiệm vụ được giao. 

Học viện Chiến lược Khoa học và Công nghệ có Giám đốc và các Phó 

Giám đốc. Giám đốc và Phó Giám đốc Học viện Chiến lược Khoa học 

và Công nghệ do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ bổ nhiệm, miễn 

nhiệm theo quy định của pháp luật. 

Giám đốc Học viện Chiến lược Khoa học và Công nghệ chịu trách 

nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, trước pháp luật về 

toàn bộ hoạt động của Học viện. 

Phó Giám đốc Học viện Chiến lược Khoa học và Công nghệ giúp Giám 

đốc chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác của Học viện, chịu trách 

nhiệm trước Giám đốc Học viện, trước Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công 

nghệ và trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được phân công. 

5. Chi tiết văn 

bản  

Quyết định 17/2025/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Học viện Chiến lược Khoa học và Công nghệ trực 

thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ do Thủ tướng Chính phủ ban hành 

  

III.  Thông tư 07/2025/TT-BKHCN 

1. Tên văn bản Thông tư 07/2025/TT-BKHCN quy định về phân cấp, phân định thẩm 

quyền khi tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực tiêu 

chuẩn, đo lường, chất lượng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ 

Khoa học và Công nghệ ban hành ngày  

20/06/2025 

2. Văn bản bị 

thay thế/Sửa 

đổi, bổ sung 

Không 

3. Thời điểm có 

hiệu lực 

01/07/2025 

4. Nội dung 

chính lưu ý 

1. Quy định phân cấp thẩm quyền trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo 

lường 

Theo đó, quy định về nguyên tắc khi thực hiện  phân cấp thẩm quyền 

trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường khi tổ chức chính quyền địa phương 

02 cấp như sau: 

- Bảo đảm phù hợp với quy định của Hiến pháp, phù hợp với các 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-17-2025-QD-TTg-chuc-nang-nhiem-vu-Hoc-vien-Chien-luoc-Khoa-hoc-va-Cong-nghe-661202.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-17-2025-QD-TTg-chuc-nang-nhiem-vu-Hoc-vien-Chien-luoc-Khoa-hoc-va-Cong-nghe-661202.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-17-2025-QD-TTg-chuc-nang-nhiem-vu-Hoc-vien-Chien-luoc-Khoa-hoc-va-Cong-nghe-661202.aspx
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nguyên tắc, quy định về phân cấp thẩm quyền, phân định thẩm quyền 

của Luật Tổ chức Chính phủ năm 2025, Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương năm 2025, Nghị định 132/2025/NĐ-CP , Nghị định 

133/2025/NĐ-CP . 

- Bảo đảm phân định nhiệm vụ, quyền hạn giữa các cơ quan, cấp chính 

quyền địa phương phù hợp với nhiệm vụ, quyền hạn và năng lực của cơ 

quan, người có thẩm quyền thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân 

cấp, phân định thẩm quyền. 

- Kinh phí thực hiện nhiệm vụ do ngân sách nhà nước bảo đảm theo quy 

định. 

**Phạm vi và đối tượng áp dụng của các quy định về phân cấp thẩm 

quyền trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường tại Thông tư 07/2025 như sau: 

- Thông tư 07/2025 quy định về các nội dung chính sau: 

+ Phân cấp, phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp 

trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc trách nhiệm quản lý 

nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ; 

+ Trình tự, thủ tục thực hiện khi phân cấp thẩm quyền, phân định thẩm 

quyền. 

- Các quy định tại thông tư áp dụng đối với chính quyền địa phương 02 

cấp, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến lĩnh vực tiêu chuẩn 

đo lường chất lượng thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Khoa 

học và Công nghệ. 

Lưu ý: 

-  Chánh văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ, Ủy ban Tiêu chuẩn Đo 

lường Chất lượng Quốc gia, cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân có liên 

quan chịu trách nhiệm hướng dẫn thực hiện Thông tư. 

- Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc, đề nghị cơ quan, tổ 

chức, cá nhân phản ánh bằng văn bản về Bộ Khoa học và Công nghệ để 

được hướng dẫn hoặc nghiên cứu sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. 

5. Chi tiết văn 

bản 

Thông tư 07/2025/TT-BKHCN quy định về phân cấp, phân định thẩm 

quyền khi tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực tiêu 

chuẩn, đo lường, chất lượng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ 

Khoa học và Công nghệ 

 

Lưu ý: Bản tin này nhằm cung cấp các thông tin cập nhật về văn bản pháp luật mới được ban 

hành mà không nhằm mục đích cung cấp các tư vấn pháp lý. Nếu quý khách có nhu cầu tư 

vấn, hướng dẫn chi tiết về các quy định của những văn bản pháp luật nêu trên hoặc cung cấp 

văn bản miễn phí, xin vui lòng liên hệ Công ty Luật TNHH Trần Vũ qua số tổng đài tư vấn 

(84-24) 73 001 048 hoặc gửi email tư vấn đến info@tranvulawfirm.vn. 

 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-To-chuc-Chinh-phu-2025-so-63-2025-QH15-639242.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-To-chuc-chinh-quyen-dia-phuong-2025-so-72-2025-QH15-649675.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-To-chuc-chinh-quyen-dia-phuong-2025-so-72-2025-QH15-649675.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-07-2025-TT-BKHCN-phan-cap-chinh-quyen-dia-phuong-02-cap-linh-vuc-tieu-chuan-do-luong-662181.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-07-2025-TT-BKHCN-phan-cap-chinh-quyen-dia-phuong-02-cap-linh-vuc-tieu-chuan-do-luong-662181.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-07-2025-TT-BKHCN-phan-cap-chinh-quyen-dia-phuong-02-cap-linh-vuc-tieu-chuan-do-luong-662181.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-07-2025-TT-BKHCN-phan-cap-chinh-quyen-dia-phuong-02-cap-linh-vuc-tieu-chuan-do-luong-662181.aspx
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